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Tài liệu kèm theo:

1. Đăng ký kinh doanh

2. Chứng nhận ISO và ESG

3. Kê khai và nộp thuế TNDN năm 2025

4. Profile Công ty

Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: Thành 
phố Hà Nội
     Địa chỉ trụ sở: Khu liên cơ Vân Hồ - 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
     Điện thoại: 024 38248989 máy lẻ 191          Số Fax: 
     Thư điện tử: pdkkdtcdn_sotc@hanoi.gov.vn          
Website: www.sotaichinh.hanoi.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
     Mã số doanh nghiệp: 0100105870

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011
2 Xây dựng công trình thủy 4291
3 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
4 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
5 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
8 Xây dựng công trình đường sắt 4211
9 Xây dựng công trình đường bộ 4212
10 Xây dựng công trình điện 4221
11 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
12 Điều hành tua du lịch 7912
13 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
14 Xây dựng công trình công ích khác 4229
15 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo 3511
16 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 3512

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ TÀI 
CHÍNH DOANH NGHIỆP     



STT Tên ngành Mã ngành
17 Truyền tải và phân phối điện 3513
18 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
19 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
20 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
21 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
22 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
6810

23 Xây dựng nhà để ở 4101
24 Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác)
3315

25 Xây dựng nhà không để ở 4102
26 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110
27 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ
7212

28 Đào tạo sơ cấp 8531
29 Đào tạo trung cấp 8532
30 Cung ứng lao động tạm thời 7821
31 Cung ứng nguồn nhân lực khác 7822
32 Đại lý lữ hành 7911
33 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự 5510
34 Phá dỡ 4311
35 Chuẩn bị mặt bằng 4312
36 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4679
37 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899
38 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

     Thông tin đăng kí thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):
 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): TRẦN ANH ĐỨC              
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: VŨ ĐỨC QUANG
 Điện thoại: 0243 8541164

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Điện thoại:                              0243 8541164
Fax:                                        0243 8541161
Email:                                     banbientap@songda.vn

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập



Nơi nhận:

-................................;

-TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP. 
Địa chỉ:Nhà G10, số 493 đường Nguyễn 
Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

- Lưu: Phùng Bích Vân........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

5 Năm tài chính:
 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    9814

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ













CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 80/2021/TT-BTC ngày 29

tháng 9 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (MẪU SỐ 03/TNDN)

(Áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí)
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2025 Từ 01/01/2025  đến 31/12/2025)

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: D35 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước và điều hoà không khí
[05] Tỷ lệ (%): 67,82 %
[06] Tên người nộp thuế: Tổng công ty Sông Đà - CTCP
[07] Mã số thuế: 0100105870

[08] Tên đại lý thuế (nếu có):
[09] Mã số thuế:
[10]  Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền

(1) (2) (3) (4)

A Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính A

1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1 635.663.489.035

B Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp B

1 Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1=
B2+B3+B4+B5+B6+B7) B1 543.632.811.921

1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2 0

1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B3 0

1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4 19.631.736.252

1.4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5 0

1.5 Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết B6 0

1.6 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B7 524.001.075.669

2 Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
(B8=B9+B10+B11+B12) B8 2.120.094.440

2.1 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước B9 0

2.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B10 0

2.3 Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh nghiệp có giao
dịch liên kết B11 0

2.4 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác B12 2.120.094.440

3 Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8) B13 1.177.176.206.516

3.1 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B14 1.177.176.206.516

3.2 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS B15 0

C Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1 Thu nhập chịu thuế (C1 = B14) C1 1.177.176.206.516

2 Thu nhập miễn thuế C2 678.493.265.796

678.493.265.796

Loại thu nhập miễn thuế

3 Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b) C3 11.952.214.465

Trong đó:

3.1 + Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ C3a 11.952.214.465
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3.2 + Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD C3b 0

4 Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3) C4 486.730.726.255

5 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) C5 0

6 TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8) C6 486.730.726.255

Trong đó:

6.1 + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% C7 486.730.726.255

6.2 + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác C8 0

6.3 + Thuế suất không ưu đãi khác (%) C8a 0

7 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi(C9 =(C7 x 20%) + (C8 x
C8a)) C9 97.346.145.251

8 Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN(C10 = C11 + C12 + C13) C10 0

Trong đó:

8.1 + Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi C11 0

8.2 + Thuế TNDN được miễn trong kỳ C12 0

8.3 + Thuế TNDN được giảm trong kỳ C13 0

9 Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế C14 0

10 Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ C15 0

11 Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế C16 0

12 Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh(C17=C9-C10-C14-C15-C16) C17 97.346.145.251

D Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS D

1 Thu nhập chịu thuế (D1 = B15) D1 0

2 Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ D2 0

3 Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2) D3 0

4 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) D4 0

5 TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4) D5 0

6 Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ D6 0

7 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án
đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua D7 0

8 Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7) D8 0

E Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5) E 97.346.145.251

1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh E1 97.346.145.251

2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) E2 0

2.1 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản E3 0

2.2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ E4 0

3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) E5 0

3.1 Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ E6 0

G Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5) G 97.142.935.252

1 Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh 97.142.935.252

1.1 Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này G1 16.785.526.024

1.2 Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm G2 80.357.409.228

2 Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS 0

2.1 Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS G3 0

2.2 Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS G4 0
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2.3 Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng
cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ G5 0

H Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp H

1 Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất
kinh doanh (H1=E1+E5-G2) H1 16.988.736.023

2 Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển
nhượng BĐS (H2=E3-G4) H2 0

3 Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở
hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ (H3=E4-G5) H3 0

I Số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (I=E-G=I1+I2) I 203.209.999

1 Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh I1=E1+E5-
G1-G2 203.209.999

2 Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS I2=E2-G3-G4-
G5 0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Ngày 31 tháng 03 năm 2026

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP

THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Phạm Đức Thành
Ghi chú:

  1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp; BĐS: Bất động sản;
  2. Chỉ tiêu G1, G3: NNT kê khai số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang bù trừ với số thuế TNDN phải nộp kỳ này
  3. Chỉ tiêu D11, G2, G4, G5: NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp vào NSNN tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán. Ví dụ: NNT
có kỳ tính thuế từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm là số thuế TNDN đã nộp cho kỳ tính thuế năm 2021
tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
  4. Trường hợp NNT là doanh nghiệp xổ số có hoạt động sản xuất kinh doanh khác hoạt động kinh doanh xổ số thì NNT kê khai số thuế
TNDN phải nộp của hoạt động kinh doanh xổ số vào chỉ tiêu E1, số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh khác vào chỉ
tiêu E2, E3.
  5. Các chỉ tiêu E, G: NNT không kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tỉnh đã kê khai
riêng.
  6. Chỉ tiêu E4, G5, H3: NNT kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà được bàn
giao kỳ này và có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ (bao gồm số tiền đã thu của các kỳ trước và kỳ này).
  7. Hạch toán số tiền 97.346.145.251 vào tiểu mục 1052: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ
trong lĩnh vực dầu khí)
  8. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1056: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên
nhiên (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí)
  9. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1057: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết
  10. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1053: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

Ký điện tử bởi: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
Ngày ký: 31/03/2026 10:54:22.

3/3



Nộp thuế > Tra cứu giấy nộp tiền

 

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số

84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)

Mã hiệu:  2520201TSA
Số:  8222662  

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt        Chuyển khoản  

Loại tiền:    VND            USD            Khác:..........

  X
X  

Số tham chiếu:  11220250348056951     

TK thu NSNN TK tạm thu TK thu hồi hoàn thuế GTGT

 Địa chỉ: 
Quận/Huyện:

 Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Đề nghị NH/ KBNN: 
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

Vào tài Khoản KBNN: 
Mở tại NH ủy nhiệm thu: 
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

 

Người nộp thuế: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP Mã số thuế: 0100105870

Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt

Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Người nộp thay: 

Tỉnh, TP:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trích TK số: 45010000001137

X  
Kho bạc Nhà nước Khu vực I Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Kiểm toán nhà nước
Thanh tra Chính phủ

 

 

Thanh tra tài chính
Cơ quan có thẩm quyền khác

 

 
Cơ quan quản lý thu: Thuế Thành phố Hà Nội

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho
NH ủy nhiệm
thu/ NH phối

hợp thu/ KBNN
ghi

STT
Số tờ khai/ Số
quyết định/ Số

thông báo

Kỳ thuế/ Ngày
quyết định/ Ngày

thông báo
Nội dung các khoản nộp NSNN Số tiền nguyên

tệ Số tiền VND Mã
chương

Mã
NDKT

1 00/Q3/2025
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động

sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong
lĩnh vực dầu khí).

10,418,250,230 019 1052

Tổng tiền 10,418,250,230

Tổng số tiền ghi bằng chữ:    MƯỜI TỶ BỐN TRĂM MƯỜI TÁM TRIỆU HAI TRĂM NĂM MƯƠI NGHÌN HAI TRĂM BA MƯƠI ĐỒNG

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI
KHI HẠCH TOÁN

Mã CQ thu:........... Nợ TK:...........

Mã ĐBHC:........... Có TK:...........

Mã nguồn NSNN:...........

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày.......Tháng.......Năm....... Ngày.......Tháng.......Năm.......

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng

Người ký :   TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
Ngày ký :   30/10/2025 09:11:29
   

Người ký :   CỤC THUẾ
Ngày ký :   30/10/2025 09:16:27
   

Người ký :  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM

Ngày ký :   30/10/2025 09:17:07
   



Nộp thuế > Tra cứu giấy nộp tiền

 

Quay lại  In GNT

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số

84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)

Mã hiệu:  262020108A
Số:  1931584  

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt        Chuyển khoản  

Loại tiền:    VND            USD            Khác:..........

  X
X  

Số tham chiếu:  11220260360954894     

TK thu NSNN TK tạm thu TK thu hồi hoàn thuế GTGT

 Địa chỉ: 
Quận/Huyện:

 Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Đề nghị NH/ KBNN: 
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

Vào tài Khoản KBNN: 
Mở tại NH ủy nhiệm thu: 
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

 

 

Người nộp thuế: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP Mã số thuế: 0100105870

Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt

Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Người nộp thay: 

Tỉnh, TP:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trích TK số: 45010000001137

X  
KBNN Khu vực I - PGD số 8 Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội

Kiểm toán nhà nước
Thanh tra Chính phủ

 

 

Thanh tra tài chính
Cơ quan có thẩm quyền khác

 

 
Cơ quan quản lý thu: Thuế Thành phố Hà Nội

Phần dành cho người nộp thuế ghi
Phần dành cho

NH ủy nhiệm thu/
NH phối hợp thu/

KBNN ghi

STT Số tờ khai/ Số quyết
định/ Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết
định/ Ngày thông

báo
Nội dung các khoản nộp NSNN Số tiền nguyên tệ Số tiền VND Mã

chương
Mã

NDKT

1 00/CN/2025 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất
kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí). 69,939,158,998 019 1052

Tổng tiền 69,939,158,998

Tổng số tiền ghi bằng chữ:    SÁU MƯƠI CHÍN TỶ CHÍN TRĂM BA MƯƠI CHÍN TRIỆU MỘT TRĂM NĂM MƯƠI TÁM NGHÌN CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI TÁM ĐỒNG

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI
KHI HẠCH TOÁN

Mã CQ thu:........... Nợ TK:...........

Mã ĐBHC:........... Có TK:...........

Mã nguồn NSNN:...........

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày.......Tháng.......Năm....... Ngày.......Tháng.......Năm.......

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng

Người ký :   TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
Ngày ký :   30/01/2026 14:40:39
   

Người ký :   CỤC THUẾ
Ngày ký :   30/01/2026 14:45:49
   

Người ký :   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngày ký :   30/01/2026 14:47:16
   

1/30/26, 2:44 PM Tra cứu giấy nộp tiền_Nộp thuế_KH Doanh nghiệp_Thue dien tu

https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request# 1/1



Nộp thuế > Tra cứu giấy nộp tiền

 

Quay lại  In GNT

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số

84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)
Mã hiệu:  ............

Số:  4646428  
 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt        Chuyển khoản  

Loại tiền:    VND            USD            Khác:..........

  X
X  

Số tham chiếu:  11220260368409969     

TK thu NSNN TK tạm thu TK thu hồi hoàn thuế GTGT

 Địa chỉ: 
Quận/Huyện:

 Địa chỉ:
Quận/Huyện:
Đề nghị NH/ KBNN: 
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

Vào tài Khoản KBNN: 
Mở tại NH ủy nhiệm thu: 
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

 

 

Người nộp thuế: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP Mã số thuế: 0100105870

Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt

Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

Người nộp thay: 

Tỉnh, TP:
Ngân hàng TMCP Quân đội trích TK số: 0111166666666

X  
KBNN Khu vực I - PGD số 8 Tỉnh, TP: Thành phố Hà Nội

MB-Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Thanh Trì

Kiểm toán nhà nước
Thanh tra Chính phủ

 

 

Thanh tra tài chính
Cơ quan có thẩm quyền khác

 

 
Cơ quan quản lý thu: Thuế Thành phố Hà Nội

Phần dành cho người nộp thuế ghi
Phần dành cho

NH ủy nhiệm thu/
NH phối hợp thu/

KBNN ghi

STT
Số tờ khai/ Số
quyết định/ Số

thông báo

Kỳ thuế/ Ngày
quyết định/ Ngày

thông báo
Nội dung các khoản nộp NSNN Số tiền nguyên tệ Số tiền VND Mã

chương
Mã

NDKT

1 00/CN/2025
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản

xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực
dầu khí).

203,209,999 019 1052

Tổng tiền 203,209,999

Tổng số tiền ghi bằng chữ:    HAI TRĂM LẺ BA TRIỆU HAI TRĂM LẺ CHÍN NGHÌN CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI CHÍN ĐỒNG

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI
KHI HẠCH TOÁN

Mã CQ thu:........... Nợ TK:...........

Mã ĐBHC:........... Có TK:...........

Mã nguồn NSNN:...........

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày.......Tháng.......Năm....... Ngày.......Tháng.......Năm.......

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng

Người ký :   TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
Ngày ký :   31/03/2026 11:08:22
   

Người ký :   CỤC THUẾ
Ngày ký :   31/03/2026 11:13:37
   

Người ký :   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày ký :   31/03/2026 11:15:28
   





Chỉ số Giá trị Ghi chú

Tổng tài sản 14.232.085.053.713

Tổng nợ 7.763.861.107.517

Giá trị tài sản ròng 6.468.223.946.196

Doanh thu hàng năm
(không bao gồm thuế VAT)

999.417.874.579

Lợi nhuận trước thuế 632.632.518.690

Lợi nhuận sau thuế 573.388.995.806

1. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 (Đã kiểm toán)

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP  

Đồng tiền: VND  



Năm 2025 Năm 2024 Năm 2023

Tổng tài sản 13.415.904.388.514 13.130.791.898.605 13.086.300.915.288

Tổng nợ 7.521.069.438.124 7.436.571.702.911 7.419.343.526.892

Giá trị tài sản ròng 5.894.834.950.390 5.694.220.195.694 5.666.957.388.306

Doanh thu hàng năm
(không bao gồm thuế VAT)

1.768.915.959.726 1.390.481.769.959 1.913.879.898.437

Doanh thu bình quân hàng năm
(không bao gồm thuế VAT)

Lợi nhuận trước thuế 635.663.489.035 484.580.838.276 409.279.188.734

Lợi nhuận sau thuế 661.745.908.696 484.156.819.388 396.322.747.679

Năm tài chính của nhà thầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP  

Đồng tiền: VND  

1.691.092.542.707

2. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (2023 - 2025)





Khởi công Hoàn thành

I Công ty mẹ: Tổng 
công ty Sông Đà

15.514,59 13.839,19

1 Đập dâng Dự án 
thủy điện Tanahu, 
Nepal
Nhà thầu: Liên 
danh Sông Đà - 
Kalika, tỉ lệ tham 
gia Liên danh:
Sông Đà: 55%
Kalika: 45%

Thiết kế và thi công:
- Đập dâng bê tông trọng 
lực, chiều cao 140 m.
- Hai (02) hầm dẫn dòng 
thi công.

2.848,00 2.192,00 22/3/2021 Đang thi công Giá trị thực hiện: 1.206 tỷ đồng, bao gồm:
- Đập bê tông trọng lực, chiều cao 140 m, giá 
tị 624 tỷ đồng, bao gồm:
      + Đào hố móng: 95 tỷ đồng
      + Khoan phun gia cố và chống thấm: 47,3 
tỷ đồng.
      + Bê tông: 481,8 tỷ đồng.
- Đê quai thượng lưu, đắp đất đá, cao 34,35 m, 
chống thấm bằng khoan phụt vữa xi măng đất, 
giá trị 11,59 tỷ đồng.
- Hầm dẫn dòng số 1, chiều dài 542,45 m, 
đường kính hoàn thiện 11,4 m, giá trị: 70 tỷ 
đồng.
- Hầm dẫn dòng số 2, chiều dài 628,29 m, 
đường kính hoàn thiện 11,4 m, giá trị 81 tỷ 
đồng.    

Ghi chú

III. BẢNG KÊ CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐẬP THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

Thời gian thi côngGiá trị đã 
thực hiện
(tỷ đồng)

Tên hợp đồngStt Phạm vi công việc Giá trị 
hợp đồng
(tỷ đồng)

1/5



Khởi công Hoàn thành

Ghi chúThời gian thi côngGiá trị đã 
thực hiện
(tỷ đồng)

Tên hợp đồngStt Phạm vi công việc Giá trị 
hợp đồng
(tỷ đồng)

2 Sửa chữa hạ lưu 
TĐ Tuyên Quang

Thi công gia cố neo và bê 
tông các hạng mục: 
- Mố phân dòng, kênh xả 
tràn bờ phải - thượng lưu, 
- Kênh xả tràn bờ trái - hạ 
lưu, 
- Kênh ra nhà máy bờ trái,
- Chân mũi phóng.

286,00 286,00 22/11/2025 23/6/2026  Giá trị thực hiện 286 tỷ đồng, bao gồm: 
- Thi công gia cố neo và bê tông các hạng 
mục:
   + Mố phân dòng: 146 tỷ đồng
   + Kênh xả tràn bờ phải - thượng lưu: 15,9 tỷ 
đồng
   + Kênh xả tràn bờ trái - hạ lưu: 39,9 tỷ đồng
   + Kênh ra nhà máy bờ trái: 52,8 tỷ đồng
  + Chân mũi phóng: 6,3 tỷ đồng.

3 Thủy điện Ialy mở 
rộng

Thi công: 
- Tháp điều áp
- Một phần Hầm dẫn nước
-  Một phần Bê tông Nhà 
máy.

384,20 384,20 27/4/2021 13/12/2024 Giá trị thực hiện 384,2 tỷ đồng, bao gồm:
- Tháp điều áp, giá trị 143 tỷ đồng
- Một phần Hầm dẫn nước, giá trị 93,5 tỷ 
đồng.
- Một phần Bê tông Nhà máy, giá trị 98,7 tỷ 
đồng.

4 Thủy điện Lai 
Châu

Thi công đào, đắp, khoan 
phun, bê tông:
- Đập dâng
- Đập tràn
- Nhà máy và kênh xả.
- Kênh dẫn dòng và cống 
dẫn dòng.

10.743,39 10.743,39 05/01/2011 23/11/2016

5 Thủy điện tích 
năng Bác Ái

Thi công:
- Nhà máy ngầm
- Một phần hầm áp lực, 
hầm xả
- Hầm cáp và thoát gió.

1.048,00 165,00 13/02/2025 Đang thi công

6 Thủy điện Trị An 
mở rộng

Thi công một phần Nhà 
máy

205,00 68,60 03/6/2025 Đang thi công

2/5



Khởi công Hoàn thành

Ghi chúThời gian thi côngGiá trị đã 
thực hiện
(tỷ đồng)

Tên hợp đồngStt Phạm vi công việc Giá trị 
hợp đồng
(tỷ đồng)

II Công ty con 9.435,90 9.419,50

II.1 CTCP Sông Đà 5 9.435,90 9.419,50

1 Đập dâng Sông 
Chò 1

Thi công:
- Đập dâng vai trái, vai 
phải (bao gồm đào, khoan 
phun, gia cố mái đập, bê 
tông và quan trắc đập).
- Đập tràn (bao gồm cầu 
giao thông).
- Đập phụ.
- Cống dẫn dòng.
- Tuy nen số 1
- Tuy nen số 2.
- Mỏ đá (bao gồm bóc 
phủ, khai thác, hoàn 
nguyên).
- Đường giao thông, cấp 
điện, cấp nước thi công.

348,00 331,60 18/12/2018 19/12/2025 Giá trị thực hiện: 331,62 tỷ đồng, bao gồm:
   + Đập dâng vai phải: 71,7 tỷ đồng
   + Đập dâng vai trái:47,1tỷ đồng
   + Đập tràn: 132,3 tỷ đồng.
   + Cống dẫn dòng: 15,3 tỷ đồng.
   + Đường thi công: 9,9 tỷ đồng.
   + Mỏ đá: 13,5 tỷ đồng.
   + Thiết bị quan trắc đập: 4,7 tỷ đồng.
   + Khoan phun gia cố và chống thấm: 6,5 tỷ 
đồng.
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Khởi công Hoàn thành

Ghi chúThời gian thi côngGiá trị đã 
thực hiện
(tỷ đồng)

Tên hợp đồngStt Phạm vi công việc Giá trị 
hợp đồng
(tỷ đồng)

2 Đập dâng Bản Lải Thi công:
- Đập dâng (bao gồm đào, 
khoan phun, gia cố mái 
đập,bê tông).
- Đập tràn (bao gồm cầu 
giao thông).
- Cống lấy nước.
- Trạm biến áp 560 kV
- Đường giao thông, công 
trình phụ trợ.

536,90 536,90 14/9/2018 26/8/2021 - Giá trị hợp đồng: 536,9 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện: 536,9 tỷ đồng, bao gồm:
   + Đập dâng không tràn: 272 tỷ đồng.
   + Tràn xả mặt và tràn tường ngực: 168,8 tỷ 
đồng.
   + Cống lấy nước: 14 tỷ đồng.
   + Gia cố mặt đập: 10 tỷ đồng.
   + Khoan phun: 2,4 tỷ đồng.
   + Trạm biến áp 560 kV: 2,1 tỷ đồng.
   + Thí nghiệm RCC: 5,3 tỷ đồng.

3 Thủy điện Nậm 
Emoun

Thiết kế và thi công:
- Đập dẫn dòng
- Đập chính
- Hầm chuyển nước T1
- Hầm chuyển nước T2
- Hầm chuyển nước T3
- Hầm chuyển nước T4
- Đường dây truyền tải 
điện 230 kV.
- Nhà máy hở 133 MW.

3.342,00 3.342,00 28/12/2018 9/2023 Giá trị thực hiện 130,3 triệu USD, tương 
đương 3.342 tỷ đồng, bao gồm Thiết kế và thi 
công:
- Đập dẫn dòng, Bể khử cát và Cửa lấy nước: 
299,8 tỷ đồng.
- Đập chính: 219,7 tỷ đòng
- Hầm chuyển nước T1: 862,3 tỷ đồng
- Hầm chuyển nước T2, T3, T4: 625,9 tỷ đồng
- Đường ống áp lực: 146 tỷ đồng.
- Nhà máy, Kênh xả và Trạm phân phối điện: 
156,6 tỷ đồng.
- Thiết bị cơ khí thủy công: 495 tỷ đồng.
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Khởi công Hoàn thành

Ghi chúThời gian thi côngGiá trị đã 
thực hiện
(tỷ đồng)

Tên hợp đồngStt Phạm vi công việc Giá trị 
hợp đồng
(tỷ đồng)

4 Thủy điện Nậm 
Phăk

Thiết kế và thi công:
- Đập Nam Pha
- Đập Nam Phak
- Đập Phou Pong
- Hầm Nam Pha
- Hầm Nam Phak
- Hầm Phou Pong
- Hầm phía Bắc & phía 
Nam
- Nhà máy 168 MW.

5.209,00 5.209,00 06/5/2022 24/4/2026 Giá trị thực hiện 203,18 triệu USD, tương 
đương 5.209 tỷ đồng, bao gồm Thiết kế và thi 
công: 
- Đập Nậm Pha: Đập đá đổ lõi Asphalt, chiều 
cao 76,06 m, khối lượng 4.012.664 m3, giá 
trị: 1.738,6 tỷ đồng.
- Đập Nậm Phăk: Đập đá đổ lõi Asphalt, chiều 
cao 26,60 m, khối lượng 204.885 m3, trị giá 
204,8 tỷ đồng.
- Đập Phou Pong (Đập chuyển nước): Đập đá 
đổ lõi Asphalt, chiều cao 60,50 m, khối lượng 
609.836 m3, trị giá 399 tỷ đồng.
- Hầm Nậm Pha: đường kính 4,20 m, chiều 
dài 600 m, giá trị 105 tỷ đồng.

- Hầm Nậm Phăk: đường kính 4,20 m, chiều 
dài 2.847 m, giá trị 389,8 tỷ đồng.
- Hầm Phou Pong: đường kính 6,50 m, chiều 
dài 600 m, giá trị 133 tỷ đồng
- Hầm phía Bắc & phía Nam: tiết diện chữ D, 
kích thước 2,40 x 2,40 m, chiều dài 3.645 m, 
giá trị 428,3 tỷ đồng.
- Đường ống áp lực thép, chiều dài 1.859 m, 
đường kính2,5 m, trị giá: 674 tỷ đồng.
- Nhà máy 2x80 MW + 1x8 MW = 168 MW, 
giá trị 240 tỷ đồng.

* TỔNG CỘNG 24.950,49 23.258,69
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HỢP ĐỒNG 
GÓI THẦU 1: CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI THỦY ĐIỆN TANAHU 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng tổng hợp Giá hợp đồng 

4. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện 

5. Xác nhận hoàn thành các hạng mục 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

Mô tả tính chất tương tự
Công trình đập dâng nước, cấp Đặc biệt

   + Hầm dẫn dòng số 1, chiều dài 542,45 m, đường kính 
hoàn thiện 11,4 m, giá trị: 70 tỷ đồng.
   + Hầm dẫn dòng số 2, chiều dài 628,29 m, đường kính 
hoàn thiện 11,4 m, giá trị 81 tỷ đồng.    
  + Hầm tiếp cận bờ trái, chiều dài 427,26 m, kích thước 7 
x 6,5 m, giá trị 16,4 tỷ đồng.
   + Các hầm khoan phun, tổng chiều dài 1.389 m, kích 
thước (3,3 - 4,5)x(4,05-5,25) m, giá trị 17,4 tỷ đồng.
    

16.793.253.880 NPR, tương đương 2.848 tỷ VND.

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN
Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Gói thầu 1 - Công trình đầu mối Dự án thủy điện Tanahu, 
Nepal; Hợp đồng số THL/01-P1/2076/77.

22/3/2021

Đang thi công

1.206 đồng

- Đập dâng:
   + Đào hố móng: Hoàn thành 100%;
   + Khoan phun gia cố và chống thấm: Hoàn thành 100%;
   + Bê tông đập dâng: Thực hiện đạt 60% tổng giá trị.
- Hai (02) hầm dẫn dòng: Hoàn thành 100%.

- Nhà thầu Liên danh Sông Đà - Kalika, trong đó: Sông 
Đà đả nhận 55% khối lượng công việc, tương tương: 
1.566,4 tỷ VND.
- Giá trị thực hiện: 1.206 tỷ đồng (77%), bao gồm:
   + Đập bê tông trọng lực, chiều cao 140 m, giá tị 624 tỷ 
đồng, bao gồm:
      * Đào hố móng: 95 tỷ đồng
      * Khoan phun gia cố và chống thấm: 47,3 tỷ đồng.
      * Bê tông: 481,8 tỷ đồng.
+ Đê quai thượng lưu, đắp đất đá, cao 34,35 m, chống 
thấm bằng khoan phụt vữa xi măng đất, giá trị 11,59 tỷ 
đồng.
   + Đê quai hạ lưu, đắp đất đá, cao 8 m, giá trị 6 tỷ đồng.

Công trình thủy điện Tanahu

Công ty TNHH Thủy điện Tanahu

Chundevi Marga, House No: 217, Maharajgunj, 
Kathmandu, Nepal.
014720049, 014720331, 014720325
info@thl.com.np



4. Phương pháp, công nghệ

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
1. Thỏa thuận Hợp đồng
2. Bảng tổng hợp Giá hợp đồng
3. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện
4. Xác nhận hoàn thành hạng mục

- Thi công đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Đổ bê tông đập dâng bằng cần trục tháp.







  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

   

   

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Dự án thủy điện Tanahu: Gói thầu 1 – Công trình đầu mối (Đấu thầu lại lần II)

THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

Thỏa thuận HỢP ĐỒNG này được lập ngày 22 tháng Ba, 2021, giữa Công ty Thủy 
điện Tanahu, địa chỉ: Trade Tower Building-4th Floor, Thapathali, Kathmandu (sau 
đây tham chiếu là “Chủ đầu tư”), là một bên, và Liên danh Sông Đà – Kalika, địa 
chỉ Thirbam Sadak 687, Kalikda Tower, Baluwatar, Kathmandu (sau đây tham chiếu 
là “Nhà thầu”), là một bên:

XÉT RẰNG Chủ đầu tư mong muốn rằng Công trình Gói thầu 1 – Công trình Đầu 
mối (Đấu thầu lại lần II) của Dự án Thủy điện Tanahu phải được thi công bởi Nhà 
thầu, và đã chấp thuận một Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu cho thi công và hoàn thành

của Công trình và sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong đó,

Chủ đầu tư và Nhà thầu thống nhất các điều sau:

1. Trong Thỏa thuận này các từ và ngữ phải có cùng nghĩa như được gán tương 
ứng cho chúng trong hồ sơ Hợp đồng được tham chiếu tới.

2. Các hồ sơ sau đây, bao gồm tất cả các sửa đổi đối với Hồ sơ mời thầu bản gốc 
đã phát hành được thông báo bởi Chủ đầu tư bởi các Phụ lục được ban hành 
tuân theo Điều khoản ITB 8 của Hướng dẫn cho Nhà thầu, phải được xem là 
cấu thành, được đọc và được hiểu là một phần của Thỏa thuận này. Thỏa thuận

này sẽ có giá trị ưu tiên cao hơn tất cả các hồ sơ Hợp đồng khác.

(a) Thỏa thuận Hợp đồng;

(b) Thư chấp thuận, bao gồm Biên bản Ghi nhớ (MoU) ghi lại các thống nhất

  được lập trong các Cuộc họp Trước khi trao Hợp đồng;

(c) Thư dự thầu phần Kỹ thuật;

(d) Thư dự thầu phần Giá;

(e) Điều kiện Riêng của Hợp đồng: Phần A – Dữ liệu Hợp đồng;

(f) Điều kiện Riêng của Hợp đồng: Phần B – Các điều khoản cụ thể;

(g) Danh sách các Quốc gia đủ tư cách mà đã được nêu cụ thể trong Phần 5

  của Hồ sơ mời thầu;

(h) Điều kiện Chung của Hợp đồng;

(i) Điều kiện kỹ thuật;

(j) Bản vẽ;

(k) Bảng Giá; và

(l) Tất cả các Biểu mẫu và Bảng biểu, được hoàn thành bởi Nhà thầu theo yêu

  cầu tuân theo Hồ sơ mời thầu, trong Phần 4 và Phần 9 của Hồ sơ mời thầu.

3. Xem xét tới các thanh toán sẽ được thực hiện bởi Chủ đầu tư cho Nhà thầu 
như được chỉ ra trong Thỏa thuận này, Nhà thầu ở đây cam kết với Chủ đầu 
tư thi công Công trình và sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong đó tuân 
thủ tất cả các khía cạnh của các điều khoản của Hợp đồng.
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4. Chủ đầu tư ở đây cam kết thanh toán cho Nhà thầu xét tới thi công và hoàn 

thành Công trình và sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong đó, Giá Hợp 

đồng hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác có thể phát sinh và phải thanh toán theo 

các quy định của Hợp đồng, tại các thời điểm và theo phương thức được Hợp 

đồng quy định. 

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, các bên ký kết theo đây đã cho ký kết Hợp đồng 

này phù hợp với pháp luật Nepal vào ngày, tháng và năm nêu trên. 

 

Đại diện và thay mặt cho Chủ đầu tư 

Ký bởi (đã ký) 

  

 

Tên: Pradeep Kumar Thike 

Chức vụ: Giám đốc Quản lý 

Ngày: 22 tháng Ba 2021 

Đóng dấu: (đã đóng dấu) 

 

 

Trước sự chứng kiến của 

 

Chữ ký: (đã ký) 

Tên: Achyut Babu Ghimire 

Chức vụ: Giám đốc dự án 

 

Chữ kỹ: (đã ký) 

Tên: Khushmani Dhakal 

Chức vụ: Kế toán trưởng 

 

Đại diện và thay mặt cho Nhà thầu 

Ký bởi (đã ký) 

  

 

Tên: Bikram Pandey 

Chức vụ: Đại diện được ủy quyền 

Ngày: 22 tháng Ba 2021 

Đóng dấu: (đã đóng dấu) 

 

 

Trước sự chứng kiến của 

 

Chữ ký: (đã ký) 

Tên: Padam Gurng 

Chức vụ: Giám đốc 

 

Chữ kỹ: (đã ký) 

Tên: Surendra Pandey 

Chức vụ: Chánh văn phòng 

 

 





Stt Thành tiền
Đồng tiền: NPR)

1 Bảng 1- Hạng mục chung 1.764.358.662
2 Bảng 2 - Khảo sát bổ sung, Thí nghiệm và Đo 

đạc
31.418.000

3 Bảng 3 - Công trình Dẫn dòng thi công 1.843.527.588
4 Bảng 4 - Đập dâng và Đập tràn 12.111.830.352
5 Bảng 5 - Bảo vệ mái dốc hồ chứa 624.168.400
6 Bảng 7 - Khu vực bãi thải 24.487.650
7 Bảng 8 - Bảo dưỡng thiết bị thi công 75.181.240
8 Tổng cộng Bảng 1 đến Bảng 8 A 16.559.971.892

Giá trị dự phòng
9 Bảng Công nhật 64.825.300

Tổng cộng Bảng 1 đến Bảng 8 cộng thêm 
Bảng Công nhật

16.624.797.192

10 Khoản dự phòng cho Phần chi phí của Chủ 
đầu tư cho Ban giải quyết tranh chấp

34.323.000

11 Khoản dự phòng cho cung cấp trang bị cho 
Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bao gồm:
(i) mua và cung cấp thiết bị máy tính, phần 
mềm, máy in, máy photocopy và thiết bị khác 
cho văn phòng vệ tinh;
(ii) trang bị và quần áo bảo hộ
(iii) thiết bị đo đạc; và 
(iv) vật liệu tiêu hao cho văn phòng vệ tinh và 
các bàn làm việc.

11.441.000

12 Khoản dự phòng cho chi phí các khóa đào tạo 
chính thức bao gồm sử dụng cơ sở đào tạo tại 
nước ngoài, tài liệu và học liệu, và các chi phí 
cá nhân người học bao gồm vé máy bay quốc 
tế, tiều tiêu vặt, đi lại tại địa phương, nơi ở, 
chuyến thăm công trường .v.v.

17.161.500

13 Tổng cộng các Khoản dự phòng B 127.750.800

14 Tổng cộng từ Bảng 1 đến Bảng 8 cộng thêm 
các Khoản dự phòng

C 16.687.722.692

15 Khoản dự phòng bổ sung cho Phát sinh 
(15%) (0,15xA)

D 2.483.995.784

16 Tổng cộng (chưa có VAT) (C+D) E 19.171.718.476

Bảng khối lượng - Hạng mục

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ HỢP ĐỒNG
Gói thầu 1: Công trình đầu mối Dự án thủy điện Tanahu
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Stt Thành tiền
Đồng tiền: NPR)

Bảng khối lượng - Hạng mục

17 Khoản cho VAT - 13% của E (0,13xE) F 2.492.323.402
18 Tổng cộng Giá dự thầu (ghi vào Thư Dự 

thầu) (E+F)
21.664.041.878
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Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ thực 
hiện (%)

1 Đê quai thượng lưu Đê quai Đắp đất đá cao 34,35 m. Chống thấm 
bằng công nghệ khoan phụt vữa xi măng đất 
đến độ sâu 25,96 m.

11.590.633.539 11.590.633.539 100,00%

2 Đê quai hạ lưu Đê quai Đắp đất đá cao 8 m. 6.065.845.500 6.065.845.500 100,00%
3 Hầm dẫn dòng số 1 Chiều dài 542.45 m, hình chữ móng ngựa, 

kích thước đào BxH = (12,4-:-12,6 1) m x 
(12,4-:-12,6) m, vỏ hầm bê tông: Đường kính 
hoàn thiện 11,4 m

70.078.325.967 70.078.325.967 100,00%

4 Hầm dẫn dòng số 2 Chiều dài 628,29 m, hình chữ móng ngựa, 
kích thước đào BxH = (12,4-:-12,6 1) m x 
(12,4-:-12,6) m, vỏ hầm bê tông: Đường kính 
hoàn thiện 11,4 m.
Cửa van cơ khí thủy công:
Số lượng cửa van: 02; Kích thước WxH = 6,8 
m x 11,5 m; Cột nước thiết kế: 14,68 m.

81.327.060.924 81.327.060.924 100,00%

5 Hầm tiếp cận bờ trái Chiều dài 427.26 m, hình chữ D, kích thước 
đào BxH = 7,90 m x 6,95 m, vỏ hầm bê tông 
phun HOẶC vỏ hầm bê tông phun kết hợp 
vòm thép: Đường kính hoàn thiện BxH = 7 m 
x 6,5 m.

17.037.248.135 16.484.584.845 96,76%

GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC SÔNG ĐÀ ĐÃ THỰC HIỆN
Gói thầu 1: Công trình đầu mối Dự án thủy điện Tanahu

Tỉ giá: 1 NPR = 170 VND (Nguồn: wise.com)
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Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ thực 
hiện (%)

6 Các hầm khoan phun Tổng chiều dài 1.389 m, kích thước đào 
BxH=(4,6-:-4,9)x(5,3-:-5,45)m; kích thước 
hoàn thiện BxH=(3,3-:-4,5)x(4,05-:-5,25) m.

17.436.158.385 17.436.158.385 100,00%

7 Đập chính Đập bê tông trọng lực, chiều cao 140 m 942.736.587.928 624.218.600.342 66,21%
trong đó:
Đào hố móng 1.816.180 m3. 95.013.770.800 95.013.770.800 100,00%
Khoan phun gia cố, chống thấm 54.120 m. 47.348.216.880 47.348.216.880 100,00%

Bê tông CVC: 902.172 m3 800.374.600.248 481.856.612.663 60,20%
8 Đường giao thông Tổng chiều dài: 6,5 km, chiều rộng mặt 

đường 7 m, chiều rộng nền đường 10 m, mặt 
đường cấp phối đá dăm

2.799.621.000 2.799.621.000 100,00%

9 Các hạng mục khác 417.328.518.622 375.999.169.497 90,10%
* Tổng cộng 1.566.400.000.000 1.206.000.000.000 76,99%
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Số: CER/26-10/001     Ngày: …… tháng 11 năm 2026 

 

CHỨNG NHẬN KINH NGHIỆM THI CÔNG 

KÍNH GỬI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Trân trọng chứng nhận rằng Liên danh Song Da – Kalika hiện đang triển khai thi 

công công trình “Gói thầu số 1 - Công trình đầu mối (Đấu thầu lại lần II) thuộc 

Dự án Thủy điện Tanahu”. 

I. Thông tin chi tiết về công trình như sau: 

1 Tên Nhà thầu LIÊN DANH SONG DA – KALIKA 

2 Trụ sở đăng ký 

của Nhà thầu 

Thirbam Sadak 687, Tháp Kalika, Baluwatar-4, 

Kathmandu, Nepal 

3 Tỷ lệ tham gia 

Liên danh: 

Thành viên đứng đầu danh: Công ty Cổ phần Sông Đà 

(“Sông Đà”), có văn phòng tại Tòa nhà G10, Số 493 

đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tỉ lệ tham gia Liên 

danh: 55%. 

 

Thành viên liên danh: Công ty TNHH Xây dựng Kalika 

(“Kalika”), có văn phòng tại Bharatpur, Chitwan, Nepal. 

Tỉ lệ tham gia Liên danh: 45%. 

 

4 Tên gói thầu Gói thầu số 1 – Công trình đầu mối (Đấu thầu lại lần II) 

thuộc Dự án Thủy điện Tanahu 

 

5 Thông báo chấp 

thuận trúng thầu 

Số 077/78-331 ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 

6 Số hiệu Hợp đồng 

 

THL/01-P1/2076/77 ngày 22 tháng 03 năm 2021 

 

7 Giá trị Hợp đồng 16,793,253,880 NPR 

8 Tổng giá trị công 

việc đã hoàn 

thành đến ngày 

26/10/2026 

12,275,051,895 NPR. 

Tỉ lệ đã hoàn thành: Khoảng 77% của tổng giá trị hợp 

đồng. 
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II. Các hạng mục công việc do Liên danh Song Da – Kalika đã thực hiện như 

sau: 

S

T

T 

Chi tiết các hạng mục  

công việc đã thi công 

Tổng giá trị 

hợp đồng 

(NPR) 

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện (NPR) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

1 Đê quai thượng lưu 

Đê quai Đắp đất đá cao 34,35 m. 

Chống thấm bằng công nghệ khoan 

phụt vữa xi măng đất đến độ sâu 

25,96 m. 

Khối lượng Đắp đất đá: 166.430 m3; 

Khoan phụt vữa xi măng đất: 1.540 m. 

Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

06/12/2023. 

124.202.171 124.202.171 100% 

2 Đê quai hạ lưu 

Đê quai Đắp đất đá cao 8 m. 

Khối lượng Đắp đất đá: 15.100 m3 

Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

06/12/2023. 

65.000.000 65.000.000 100% 

3 Hầm dẫn dòng số 1 

Chiều dài 542.45 m, hình chữ móng 

ngựa. 

Đào hầm: Phương pháp khoan nổ 

mìn, kích thước đào BxH = (12,4-:-

12,6 1) m x (12,4-:-12,6) m, diện tích 

(126,80-:-130,93) m2. 

Vỏ hầm bê tông: Đường kính hoàn 

thiện 11,4 m, Diện tích 102,02 m2, 

Khối lượng bê tông 13.985,93 m3. 

Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

750.940.852 750.940.852 100% 
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S

T

T 

Chi tiết các hạng mục  

công việc đã thi công 

Tổng giá trị 

hợp đồng 

(NPR) 

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện (NPR) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

27/01/2024. 

4 Hầm dẫn dòng số 2  

(bao gồm cả phần xây dựng và cơ khí 

thủy công) 

Chiều dài 628.92 m, hình chữ móng 

ngựa. 

Đào hầm: Phương pháp khoan nổ 

mìn, kích thước đào BxH = (12,4-:-

12,61) m x (12,4-:-12,6) m, diện tích 

(126,80-:-130,93) m2. 

Vỏ hầm bê tông: Đường kính hoàn 

thiện 11,4 m, Diện tích 102,02 m2, 

Khối lượng bê tông 15.952,84 m3. 

Cửa van cơ khí thủy công: 

Số lượng cửa van: 02; Kích thước 

WxH = 6,8 m x 11,5 m; Cột nước 

thiết kế: 14,68 m. 

Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

06/12/2023. 

871.479.328 871.479.328 100% 

5 Hầm tiếp cận bờ trái 

Chiều dài 427.26 m, hình chữ D. 

Đào hầm: Phương pháp khoan nổ 

mìn, kích thước đào BxH = 7,90 m x 

6,95 m, diện tích 48,20 m2. 

Vỏ hầm bê tông phun HOẶC vỏ hầm 

bê tông phun kết hợp vòm thép: 

Đường kính hoàn thiện BxH = 7 m x 

6,5 m, diện tích 40,23 m2. 

182.566.656 176.644.642 97% 
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S

T

T 

Chi tiết các hạng mục  

công việc đã thi công 

Tổng giá trị 

hợp đồng 

(NPR) 

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện (NPR) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 

14/01/2024. 

6 Công tác đào, bê tông phun và neo 

đá gia cố cho các hành lang khoan 

phụt vữa: 

 RB EL 420: Hình chữ D, chiều dài 

227 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

4,50 m x 5,25 m. 

 RB EL 375: Hình chữ D, chiều dài 

287 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

3,70 m x 4,45 m. 

 RB EL 330: Hình chữ D, chiều dài 

314 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

3,50 m x 4,25 m. 

 RB EL 286: Hình chữ D, chiều dài 50 

m, kích thước đào Rộng x Cao = (4,60 

÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, kích 

thước hoàn thiện Rộng x Cao = 3,30 

m x 4,05 m. 

 LB EL 420: Hình chữ D, chiều dài 

130 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

4,50 m x 5,25 m. 

 LB EL 375: Hình chữ D, chiều dài 

156 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

186,841,273 186,841,273 100% 
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S

T

T 

Chi tiết các hạng mục  

công việc đã thi công 

Tổng giá trị 

hợp đồng 

(NPR) 

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện (NPR) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

3,70 m x 4,45 m. 

 LB EL 330: Hình chữ D, chiều dài 

175 m, kích thước đào Rộng x Cao = 

(4,60 ÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, 

kích thước hoàn thiện Rộng x Cao = 

3,50 m x 4,25 m. 

 LB EL 286: Hình chữ D, chiều dài 50 

m, kích thước đào Rộng x Cao = (4,60 

÷ 4,90) m x (5,30 ÷ 5,45) m, kích 

thước hoàn thiện Rộng x Cao = 3,30 

m x 4,05 m. 

 

7 Đập chính 

Loại đập: Đập bê tông trọng lực, chiều 

cao 140 m, chiều dài đỉnh đập 231,29 

m, chiều rộng đỉnh đập 10 m. 

 

   

 Đào móng hở: 1.816.180 m3 1.018.142.500 1.018.142.500 100% 

 Khoan phụt gia cố và khoan phụt màn 

chống thấm: 54.120 m 

507.371.000 507.371.000 100% 

 Bê tông CVC: 902.172 m3 8.576.603.050 5.163.448.331 60% 

8 Đường giao thông tiếp cận 

Tổng chiều dài: 6.5 km, chiều rộng 

mặt đường là 7 m, chiều rộng nền 

đường là 10 m. 

30.000.000 30.000.000 100% 
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S

T

T 

Chi tiết các hạng mục  

công việc đã thi công 

Tổng giá trị 

hợp đồng 

(NPR) 

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện (NPR) 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành 

(%) 

Mặt đường cấp phối đá dăm. 

 

Các hạng mục công việc đã thực hiện đã được nghiệm thu, chấp thuận và thanh 

toán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và kỹ thuật của 

Dự án, đồng thời đã được Công ty chấp thuận. 

Chứng nhận năng lực kinh nghiệm này được cấp theo đề nghị đặc biệt của Nhà 

thầu nhằm mục đích cụ thể là tham gia vào các gói thầu/đánh giá tiền sơ tuyển 

khác nhau. 

 

Tanahu Hydropower Limited 

(đã ký và đóng dấu) 



 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ CÁC HẠNG MỤC GIA CỐ HẠ LƯU 

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 
 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng tổng hợp giá trị hạng mục 

4. BBNT hoàn thành công trình. 

 

 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Thỏa thuận hợp đồng
- Bảng tổng hợp giá trị hạng mục.
- BBNT hoàn thành công trình.

- Giá trị hợp đồng: 286 tỷ đồng, bao gồm: 
- Thi công gia cố neo và bê tông các hạng mục:
   + Mố phân dòng: 146 tỷ đồng
   + Kênh xả tràn bờ phải - thượng lưu: 15,9 tỷ đồng
   + Kênh xả tràn bờ trái - hạ lưu: 39,9 tỷ đồng
   + Kênh ra nhà máy bờ trái: 52,8 tỷ đồng
  + Chân mũi phóng: 6,3 tỷ đồng.

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Thi công khắc phục sự cố các hạng mục gia cố hạ lưu 
CTTĐ Tuyên Quang sau mùa lũ 2025. Hợp đồng số 
88/2025/HĐ-TĐTQ-SĐ

22/11/2025

23/6/2026

286 đồng

- Thi công gia cố neo và bê tông các hạng mục:
   + Mố phân dòng
   + Kênh xả tràn bờ phải - thượng lưu
   + Kênh xả tràn bờ trái - hạ lưu
   + Kênh ra nhà máy bờ trái
  + Chân mũi phóng.

- Sản xuất bê tông bằng trạm trộn tại công trường.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

Khắc phục sự cố các hạng mục gia cố hạ lưu CTTĐ 
Tuyên Quang sau mùa lũ 2025.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam

Số 403 đường Trường Chinh, phường Minh Xuân, tỉnh 
Tuyên Quang
0207.3980.929 / 0207.3980.919

Mô tả tính chất tương tự

Công trình thứ yếu - Cấp 1 theo QCVN 04-05/2022





























 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY MỞ RỘNG 
 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng tổng hợp giá trị quyết toán 

4. Xác nhận hoàn thành công trình 

 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

2.365 đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Gói thầu 37 (XL-05): Thi công xây lắp công trình thuộc 
Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng. Hợp đồng số: 28 
IALYMR/2021/HĐXL-AĐ2-LL-TS-SĐ-VINA-LM10

27/4/2021

13/12/2024

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Thỏa thuận hợp đồng
- Bảng tổng hợp giá trị quyết toán.
- Xác nhận hoàn thành công trình.

384,2 tỷ đồng.

Thi công: 
- Tháp điều áp
- Một phần Hầm dẫn nước
- Một phần Bê tông Nhà máy.
- Hầm phụ HP2, HP2A và HP2B.

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

- Giá trị thực hiện: 384,2 tỷ đồng.
- Thi công:
   + Tháp điều áp, giá trị 143 tỷ đồng
   + Một phần Hầm dẫn nước, giá trị 93,5 tỷ đồng.
   + Một phần Bê tông Nhà máy, giá trị 98,7 tỷ đồng.
   + Hầm phụ HP2, HP2A và HP2B: 48,9 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng

Ban Quản lý dự án Điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam

Tầng 8, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 phố Cửa Bắc, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Bình, thành phố Hà Nội
024 669 41001 / 024 669 41002

Mô tả tính chất tương tự

Công trình thủy điện, cấp I.



































 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Bảng giá trị quyết toán 

3. BB xác nhận thời hạn bản hành công trình 

  



 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 

THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Bảng giá trị quyết toán 

3. BB xác nhận thời hạn bản hành công trình 

  























 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TÍCH NĂNG BÁC ÁI 
(Đang thi công) 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Quyết định phê duyệt kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR.

165 tỷ đồng.

- Thi công: 
   + Nhà máy
   + Hầm áp lực, hầm xả
   + Hầm cáp và thoát gió
   + San nền trạm Phân phối điện 500 kV.

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

- Giá trị đảm nhận: 1.048 tỷ đồng.
- Thi công:
   + Nhà máy ngầm
   + Một phần hầm áp lực, hầm xả
   + Hầm cáp và thoát gió.
   + San nền trạm Phân phối điện 500 kV.

Dự án xây dựng công trình giai đoạn 2 đợt 1 - Dự án Nhà 
máy thủy điện tích năng Bác Ái

Ban Quản lý dự án Điện 3 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam

Số 25, đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh
028 22100423 / 028 38206776
evnpmb3@pmb3.evn.vn

Mô tả tính chất tương tự

Công trình thủy điện, cấp Đặc biệt

4.334 đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Gói thầu số 02XL-BA: Thi công xây lắp công trình 
NMTĐ tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1

13/02/2025

Dự kiến 12/2030



TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-EVN Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02XL-BA: Thi công 

xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1 – Dự 

án thuỷ điện tích năng Bác Ái. 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 và Nghị định sửa đổi, 

bổ sung số 105/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 và các Quyết định 

sửa đổi, bổ sung số 03/QĐ-HĐTV ngày 17/01/2024, số 76/QĐ-HĐTV ngày 

17/6/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy 

chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 12/5/2015 của Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình 

thuỷ điện tích năng Bác Ái; 

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-EVN ngày 9/4/2024 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật công trình Nhà máy thuỷ điện tích 

năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1; 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 23/7/2024 của Hội đồng thành 

viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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đợt 3 thuộc phân kỳ đầu tư Giai đoạn 2 - Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác 

Ái; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-EVN ngày 19/10/2024 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và 

phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02XL-BA: Thi công xây lắp công trình Nhà 

máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1; 

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-EVNPMB3 ngày 19/11/2024 của Ban Quản 

lý dự án Điện 3 về việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 02XL-BA: Thi công xây lắp 

công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1; 

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-EVN ngày 20/11/2024 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu số 02XL-BA: 

Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 

1; 

Xét Tờ trình số 2226/TTr-EVNPMB3 ngày 20/12/2024 và các báo cáo bổ 

sung số 96/EVNPMB3-KH ngày 12/01/2025, số 128/EVNPMB3-KH ngày 

17/01/2025, số 145/EVNPMB3-KH ngày 20/01/2025 và số 225/EVNPMB3-KH 

ngày 7/02/2025 của Ban quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) về việc phê duyệt kết 

quả lưạ chọn nhà thầu gói thầu số 02XL-BA: Thi công xây lắp công trình Nhà 

máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu tại Báo cáo thẩm định số 

63/QLĐT ngày 21/01/2025 và Báo cáo bổ sung số 126/QLĐT ngày 11/02/2025 

về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02XL-BA: Thi công xây lắp công trình 

Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02XL-BA: Thi công 

xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 đợt 1 – Dự án 

thuỷ điện tích năng Bác Ái như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Gói thầu 02XL-BA. 

Liên danh Gói thầu 02XL-BA theo Thỏa thuận liên danh ký ngày 19/11/2024 

gồm 07 thành viên: 

(1) Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô - Thành viên đứng đầu liên danh 

(2) Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 

(3) Công ty cổ phần LILAMA 10 

(4) Công ty cổ phần SCI E&C 
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(5) Công ty cổ phần xây dựng 47 

(6) Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn 

(7) Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 

2. Giá trúng thầu: 4.334.519.092.772 đồng. 

(Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm ba mươi tư tỷ, năm trăm mười chín triệu, 

không trăm chín mươi hai nghìn, bảy trăm bảy mươi hai đồng). 

Giá trúng thầu đã bao gồm toàn bộ thuế (thuế VAT là 10%, giá trị chính 

xác tại thời điểm thanh toán), phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng, Trong đó: 

+ Giá trị trước thuế:   3.423.590.169.960 đồng 

+ Thuế VAT (10%):     342.359.016.996 đồng 

+ Dự phòng:                 568.569.905.816 đồng 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo giá kết hợp (đơn giá cố định + đơn giá điều 

chỉnh + trọn gói). 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 2312 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 2312 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

và thời gian bảo hành theo quy định tại hồ sơ mời thầu. 

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức hoàn thiện hợp 

đồng với nhà thầu trúng thầu. Lưu ý các nội dung chính sau:  

1. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng là 10% giá trị Hợp đồng theo quy định của 

HSMT và HSDT. 

2. Chuẩn xác tài liệu hợp đồng để đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, khoa 

học, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 và Trưởng các Ban liên quan 

thuộc Tập đoàn căn cứ chức năng thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                            

- Như Điều 3; 

- HĐTV (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- PTGĐ Nguyễn Xuân Nam; 

- Các Ban: QLXD, ĐT, TCKT, KH, 

QHQT, KHCNMT, AT; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phương 
 



 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN MỞ RỘNG 
(Đang thi công) 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Quyết định phê duyệt kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR.

68,6 đồng.

Thi công Một phần Nhà máy bao gồm đào hố móng, gia 
cố mái dốc và bê tông cốt thép. 

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

- Sông Đà thi công Một phần Nhà máy. 
- Giá trị đảm nhận: 233 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Ban Quản lý dự án Điện 3 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam

Số 25, đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh
028 22100423 / 028 38206776
evnpmb3@pmb3.evn.vn

Mô tả tính chất tương tự

Công trình thủy điện, cấp I

1.451 tỷ đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp công trình 
NMTĐ Trị An mở rộng. Hợp đồng số: 
36.25.HĐ.TAE.XD.NM.03/6/2025

Dự kiến 31/12/2027



TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-EVN Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR: Thi công 

xây lắp công trình NMTĐ Trị An mở rộng – Dự án NMTĐ Trị An mở rộng. 
 

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi, 

bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và Nghị định sửa đổi, 

bổ sung số 17/2025/NĐ-CP ngày 6/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 và Nghị định sửa đổi, 

bổ sung số 105/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và Quyết định điều chỉnh 

số 678/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Quy hoạch điện VIII); 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 và các Quyết định sửa 

đổi, bổ sung số 03/QĐ-EVN ngày 17/01/2024, số 76/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2024 

của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế 

về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam; 

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2023 của Hội đồng thành 

viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt dự án Nhà máy thủy điện Trị 

An mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-HĐTV ngày 22/11/2024 của Hội đồng Thành 

viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(đợt 2) - Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 16/02/2025 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế 

kỹ thuật) Công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; 
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Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-EVN ngày 11/3/2025 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc phê duyệt HSMT gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp công 

trình NMTĐ Trị An mở rộng - Dự án NMTĐ Trị An mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-EVNPMB3 ngày 28/3/2025 của Ban Quản lý 

dự án Điện 3 về việc phê duyệt Dự toán gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp 

công trình NMTĐ Trị An mở rộng thuộc Dự án NMTĐ Trị An mở rộng; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-EVN ngày 04/4/2025 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây 

lắp công trình NMTĐ Trị An mở rộng - Dự án NMTĐ Trị An mở rộng; 

Xét Tờ trình số 1098/TTr-EVNPMB3 ngày 14/5/2025 và các báo cáo bổ sung 

số 1177/EVNPMB3-KH ngày 20/5/2025 và số 1279/EVNPMB3-KH ngày 

29/5/2025 của Ban quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) về việc phê duyệt kết quả 

lưạ chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp công trình NMTĐ Trị 

An mở rộng – Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu tại Báo cáo thẩm định số 

388/QLĐT ngày 15/5/2025 và Báo cáo bổ sung số 426/QLĐT ngày 30/5/2025 về 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp công trình 

NMTĐ Trị An mở rộng – Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL04-TAMR: Thi công 

xây lắp công trình NMTĐ Trị An mở rộng – Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở 

rộng như sau: 

(1). Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Gói thầu XL04-TAMR, gồm: 

(i) Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô - đứng đầu liên danh; 

(ii) Tổng Công ty Sông Đà – CTCP; 

(iii) Công ty cổ phần SCI E&C; 

(vi) Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; 

(v) Công ty cổ phần xây dựng 47; 

(vi) Công ty cổ phần LILAMA 10. 

(2). Giá trúng thầu: 1.451.135.383.286 đồng. 

(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm năm mươi mốt tỷ, một trăm ba mươi lăm 

triệu, ba trăm tám mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi sáu đồng). 

Giá trúng thầu đã bao gồm toàn bộ thuế (thuế VAT là 10%, giá trị chính 

xác tại thời điểm thanh toán), lệ phí (nếu có), bảo hiểm công trình xây dựng, dự 

phòng phí và các chi phí liên quan để hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc của 

gói thầu. 
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Trong đó: 

+ Giá trị trước thuế:  1.168.262.042.755 đồng 

+ Thuế VAT (10%):    116.826.204.275 đồng 

+ Dự phòng:                 166.047.136.256 đồng 

(3). Loại hợp đồng: Hợp đồng theo giá kết hợp (đơn giá cố định + đơn giá 

điều chỉnh + trọn gói). 

(4). Thời gian thực hiện gói thầu: 960 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

(5). Thời gian thực hiện hợp đồng: 960 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực và thời gian bảo hành công trình là 24 tháng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 mời Nhà thầu trúng thầu 

hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định. 

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 và Trưởng các Ban liên quan 

thuộc Tập đoàn căn cứ chức năng thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                            

- Như Điều 3; 

- HĐTV (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- PTGĐ Nguyễn Xuân Nam; 

- Các Ban: QLXD, ĐT, TCKT, KH, 

QHQT, KHCNMT, AT; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Phương 
 





 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY LẮP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI  

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG CHÒ 1 
 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện 

4. Bảng xác định giá trị công việc hoàn thành  

5. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng. 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

531,89 tỷ đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: CTCP Sông Đà 5

Gói thầu số 26: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối 
Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Hợp 
đồng số: 86/2018/HĐXD-SC1

18/12/2018

19/12/2025

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
1. Thỏa thuận hợp đồng
2. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện.
3. Bảng xác định giá trị công việc hoàn thành
4. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng.

331,6 tỷ đồng.

Thi công đập bê tông, đập tràn, đập phụ, dẫn dòng thi 
công, đường thi công, bóc phủ và hoàn nguyên mỏ đá, 
công trình phụ trợ phục vụ thi công kênh dẫn cửa vào 
tuynel số 1, một phần cửa lấy nước tuynel số 2 và một số 
công việc khác.

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

- Giá trị hợp đồng: 348,7 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện đã được thanh toán: 331,62 tỷ đồng 
(95,1% giá trị hợp đồng), bao gồm:
   + Đập dâng vai phải: 71,7 tỷ đồng
   + Đập dâng vai trái: 47,1 tỷ đồng
   + Đập tràn: 132,3 tỷ đồng.
   + Cống dẫn dòng: 15,3 tỷ đồng.
   + Đường thi công: 9,9 tỷ đồng.
   + Mỏ đá: 13,5 tỷ đồng.
   + Thiết bị quan trắc đập: 4,7 tỷ đồng.
   + Khoan phun gia cố và chống thấm: 6,5 tỷ đồng.

Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7

Số 23, Tô Hiến Thành, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
0258 3514191 / 0258 3515924
phonghanhchinhban7@gmail.com

Mô tả tính chất tương tự

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Công trình đầu mối và hệ thống dẫn nước: cấp II (theo 
QCVN 04-05:2022)

































































Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ 
thực hiện (%)

1 Đập dâng vai phải (bao 
gồm đào, gia cố mái đập, 
bê tông trọng lực đập)

Đập bê tông trọng lực, chiều cao 
59,10 m

73.848.004.957 71.725.420.656 97,13%

2 Đập dâng vai trái (bao 
gồm đào, gia cố mái đập, 
bê tông trọng lực đập)

Đập bê tông trọng lực, chiều cao 
59,10 m

48.282.872.929 47.190.117.642 97,74%

3 Đập tràn (bao gồm cầu 
giao thông)

Tràn 03 khoang, kích thước 
nx(bxh)=3x(8,5x10)m

133.436.187.685 132.347.993.714 99,18%

4 Dẫn dòng thi công Cống dẫn dòng 15.636.466.481 15.389.097.632 98,42%
5 Đập phụ Đập đất, chiều cao 10,30 m 2.507.467.466 1.840.434.423 73,40%
6 Tuy nen số 1 Kênh dẫn vào 576,55 m; đường 

hầm dài 1.865 m, đường kính 1,7 
m, kết cấu hầm BTCT, khoan neo 
phun vẩy, lót thép.

7.487.619.997 6.295.692.520 84,08%

7 Tuy nen số 2 Kênh dẫn vào 82,23 m; đường 
hầm dài 3.885 m, đường kính 1,7 
m; kết cấu hầm BTCT, khoan neo 
phun vẩy, lót thép.

1.441.452.896 1.441.452.896 100,00%

8 San, ủi tạo mặt bằng công 
trình phụ trợ và đường thi 
công

16.910.595.336 12.552.649.902 74,23%

GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC SÔNG ĐÀ 5 ĐÃ THỰC HIỆN
Gói thầu số 26: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1, Khánh Hòa
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Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ 
thực hiện (%)

10 Cầu thi công 1.812.564.000 749.003.496 41,32%
11 Mỏ đá (bao gồm bóc phủ, 

khai thác)
17.706.646.281 13.538.797.908 76,46%

12 Hệ thống kho 2.096.701.502 2.059.739.356 98,24%
13 Thiết bị quan trắc đập bê 

tông
4.800.806.141 4.726.267.280 98,45%

14 Khoan phun màng chống 
thấm, gia cố nền đập

6.623.930.832 6.577.965.787 99,31%

15 Máy phát điện diezel dự 
phòng

4 máy 100 kVA 1.133.097.130 1.133.097.130 100,00%

16 Trạm biến áp phục vụ thi 
công

Các trạm biến áp 1x 100 kVA, 
1x160 kVA, 2x250 kVA, 1x400 
kVA, 1x750 kVA; điện áp 22/0,4 
kV

285.693.160 285.693.160 100,00%

17 Hệ thống cấp nước phục 
vụ thi công

354.025.403 354.024.403 100,00%

18 Hệ thống thông tin liên lạc 
phục vụ điều hành thi 
công và quản lý vận hành 
công trình

939.028.000 939.028.000 100,00%
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Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ 
thực hiện (%)

19 Phí cấp quyền khai thác, 
phí bảo vệ môi trường và 
thuế tài nguyên khai thác 
đá

7.068.257.000 6.111.599.349 86,47%

20 Bổ sung do biến động giá 
nguyên, nhiên vật liệu và 
giá nhân công và giảm trừ 
giá cát, đá

10.859.934.000 10.859.934.000 100,00%

21 Điều chỉnh thuế giá trị gia 
tăng

-4.521.524.790

* Tổng cộng 348.709.826.000 336.118.009.108 96,39%
* Giá trị trước thuế 305.744.654.733
* Thuế VAT (8%) 26.242.127.378
* Giảm giá trị đã thanh 

toán
-366.497.000

* Tổng cộng làm tròn 348.709.826.000 331.620.285.000 95,10%
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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BNN-XD Hà Nội,  ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 

Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 08/2017/QH14; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ các văn bản của Văn phòng Chính phủ số 9713/VPCP-KTTH ngày 

19/11/2020 và số 1580/VPCP-KTTH ngày 11/3/2024 về việc kéo dài thời gian bố 

trí vốn cho các dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4433/QĐ-BNN-

XD ngày 30/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 4065/QĐ-BNN-XD ngày 

17/10/2018 phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở và phê duyệt thiết 

kế kỹ thuật – dự toán cụm công trình đầu mối; số 279/QĐ-BNN-XD ngày 

21/01/2019 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở, phê duyệt thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng công trình hạng mục hệ thống thiết bị điện; số 

3198/QĐ-BNN-XD ngày 13/8/2018 về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế cơ sở, thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán đường thi công kết hợp quản lý; số 4164/QĐ-BNN-XD 

ngày 22/10/2020 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư; số 4947/QĐ-BNN-

XD ngày 21/11/2023 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (điều 

chỉnh diện tích sử dụng đất); số 777/QĐ-BNN-XD ngày 18/3/2024 phê duyệt điều 
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chỉnh chủ trương đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình và các quyết định, 

văn bản có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước 

Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa; 

Xét Tờ trình số 228/TTr-BQL ngày 06/5/2024 của Ban Quản lý Đầu tư 

và Xây dựng Thủy lợi 7 và các báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án 

số 226/BC-BQL ngày 06/5/2024, báo cáo thẩm định nội bộ số 227/BC-BQL 

ngày 06/5/2024 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7; tờ trình số 

390/TTr-BQLNN ngày 03/5/2024 kèm theo Báo cáo giám sát điều chỉnh dự án 

số 389/BCGS ĐGĐT ngày 03/5/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định, phê 

duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Hồ chứa nước Sông 

Chò 1, tỉnh Khánh Hòa và hồ sơ kèm theo;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo 

cáo thẩm định số 658/BC-XD-TĐ ngày 23/5/2024 và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định 

số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017, số 4164/QĐ-BNN-XD ngày 

22/10/2020, số 4947/QĐ-BNN-XD ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 

trình, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước Sông 

Chò 1, tỉnh Khánh Hòa, với một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Nội dung, quy mô đầu tư:  

Hồ chứa: Hồ điều tiết nhiều năm, dung tích toàn bộ Wtb=109,725 triệu m3, 

dung tích hữu ích Whi=102,144 triệu m3, dung tích chết Wc=7,581 triệu m3; Đập 

chính bê tông trọng lực dài 204,40m, chiều cao lớn nhất Hmax=59,10m; Đập phụ 

đập đất dài 65,50m, chiều cao lớn nhất Hmax=12,50m Tràn xả lũ có cửa, lưu lượng 

xả lũ thiết kế Q(P=1%)=1565 m3/s; Cống xả xuống hạ du QTK= 2 m3/s; Tuy nen số 1 

cấp nước cho huyện Khánh Vĩnh dài 1.865 m, tuy nen số 2 cấp nước sang thị xã 

Ninh Hòa dài 3.885 m. 

2. Diện tích sử dụng đất: 614,87 ha. 

3. Phương án xây dựng: 

a) Vùng tuyến công trình:  

Công trình đầu mối đập chính: Vùng tuyến 1 (thượng lưu).  

b) Giải pháp kỹ thuật công trình chính  

Xây dựng đập tạo hồ chứa nước, hồ điều tiết nhiều năm, diện tích lưu vực 

FLV= 204 km2; MNDBT: +167,70m, MNC: +137,20m, dung tích toàn bộ 

Wtb=109,725 triệu m3, dung tích hữu ích Whi=102,144 triệu m3, dung tích chết 

Wc=7,581 triệu m3, gồm các hạng mục: 
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- Đập chính: Bê tông trọng lực, cao trình đỉnh +170,60m, chiều cao đập 

Hmax=59,10m, chiều dài đập 204,40m, chiều rộng đỉnh đập B= 6m; trong thân 

đập bố trí các hành lang kiểm tra và tiêu thoát nước. Xử lý nền bằng khoan phụt 

vữa xi măng chống thấm và gia cố nền. Gia cố mái đào hai vai đập bằng phun 

vảy bê tông và đổ bê tông. Mặt đập gia cố bằng BTCT M20 dày 20 cm và thảm 

bê tông nhựa asphalt dày 7cm.  

- Đập phụ: Vị trí tại eo phía đầu vai trái đập chính, kết cấu đập đất, chiều cao 

Hmax=12,50 m, dài L=65,50m, mái thượng lưu gia cố bằng BTCT, mái hạ lưu bố 

bảo vệ bằng trồng cỏ trong khung bê tông và bố trí các rãnh đá xây thoát nước mặt. 

Xử lý nền bằng chân khay kết hợp khoan phụt vữa xi măng. 

- Tràn xả lũ: Bố trí ở lòng sông, lưu lượng xả lũ thiết kế Q(P=1%) = 

1.565m3/s; tràn gồm 03 khoang, kích thước nx(bxh)=3x(8,5x10)m; cao trình 

ngưỡng + 157,7m, kết cấu bằng BT và BTCT. Biện pháp tiêu thoát nước thân, 

nền đập và xử lý nền tương tự đập dâng.  

Tiêu năng mặt bằng mũi phun bố trí ở cao trình +133,0m và bố trí hố xói 

kích thước đáy (LxB)=(46x39)m, cao trình đáy hố xói +106,0m; gia cố mái hố 

xói bằng kết cấu ốp mái BTCT, tường trọng lực BTCT. 

- Cống xả xuống hạ du: Đặt bên vái trái đập chính, hình thức chảy có áp, 

kết cấu ống thép D=1,0m, bọc BTCT, lưu lượng: QTK=2 m3/s, cao trình ngưỡng 

cống + 133,5m; 

- Các tuy nen lấy nước: Hình thức chảy có áp; đường kính thân tuynel 

1,7m, tuynel số 1: kênh dẫn vào dài 576,55 m, đường hầm dài 1.865m; cao trình 

đáy cửa vào +133,6m, đáy cửa ra +125,66m; tuynel số 2: kênh dẫn vào dài 

82,23 m, đường hầm dài 3.885m; cao trình đáy cửa vào +133,6m, đáy cửa ra 

+117,70m; kết cấu trong hầm BTCT, khoan neo phun vẩy, lót thép, không áo. 

- Công trình phục vụ thi công và quản lý vận hành:   

+ Đường thi công kết hợp quản lý gồm 04 tuyến: Tổng chiều dài 14,13km, 

Bn=5,0m; kết cấu mặt đường BTXM M300 và bê tông nhựa asphalt. 

+ Đường thi công gồm 14 tuyến: Tổng chiều dài 3,74km, Bn=4,50÷5,0 m; 

kết cấu mặt cấp phối đá dăm (tận dụng). 

+ Nhà quản lý và chỉnh trang hoàn thiện cụm công trình đầu mối: Diện 

tích chỉnh trang 5.186 m2 (san gạt, tiểu cảnh, trồng cây, lắp đặt hệ thống tưới, 

điện chiếu sáng,...) và xây dựng nhà quản lý vận hành rộng 200m2, nhà 02 tầng, 

cấp III và trang thiết bị quản lý kèm theo. 

c) Cơ - điện và thiết bị công nghệ:   

- Thiết bị cơ khí tràn xả lũ, gồm: 3 cửa x (bxh)= 3x(8,5 x 10,5)m; cửa van 

cung, đóng mở bằng xi lanh thủy lực, bố trí hệ thống phai sữa chữa; 
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- Thiết bị cơ khí cống xả xuống hạ du, gồm: lưới chắn rác, van phẳng 

bằng thép, kích thước thông thủy (BxH)=(1,0x1,0)m; ống thép thân cống đường 

kính D=1,0m; cửa van hạ lưu là loại van cổng D=1,0m, thiết bị nâng hạ là cầu 

trục dầm đơn 5,0 tấn; 

- Thiết bị cơ khí tuynel số 1, 2 gồm: Lưới chắn rác BxH=(2,952x3,415)m. 

Cửa van phẳng sự cố sửa chữa, kích thước thông thuỷ BxH=(1,7x1,7)m, nâng hạ 

bằng máy vít 30 tấn; bố trí thiết bị nâng hạ lắp đặt cửa van, máy đóng mở là pa 

lăng điện 10 tấn. Nhà van hạ lưu, gồm: van đĩa đường kính D=1,7m, thiết bị nâng 

hạ lắp đặt van đĩa là cầu trục dầm đơn 10 tấn.  

- Thiết bị cơ khí cống dẫn dòng: 01 cửa van phẳng, kích thước (thông 

thủy) BxH=(6,0x6,0)m, đóng mở bằng tời điện sức nâng 50 tấn. 

d) Hệ thống, thiết bị điện: 

- Điện thi công: Xây dựng tuyến đường dây 22kV dài 8,659km (Tuyến 

chính 7,27km, 5 tuyến nhánh 1,389km); Xây dựng 06 trạm biến áp (TBA) 

1x100 kVA, 1x160 kVA, 2x250 kVA, 1x400 kVA, 1x750 kVA, điện áp 22/0,4 

kV; 4 máy phát điện Diesel dự phòng 100 kVA. 

- Điện quản lý vận hành: Tận dụng Trạm biến áp 100 kVA và 01 máy 

phát điện Diesel dự phòng 100 kVA cấp điện cho thi công, bảo dưỡng sử dụng 

lại cho vận hành khu đầu mối; lắp đặt 03 máy biến áp 50 kVA trên hệ kết cấu 

trạm biến áp cấp điện thi công khu cửa vào, ra Tuy nen số 1, cửa vào Tuy nen số 

2; 04 máy phát điện Diezel 35 kVA; hệ thống điện vận hành (điện hạ áp để vận 

hành các hạng mục nhà quản lý, cửa van, cống...) 

- Hệ thống điều khiển giám sát (SCADA) gồm: Hệ thống giám sát điều 

khiển, vận hành các cửa tràn; cống xả môi trường; hệ thống giám sát mức nước 

thượng, hạ lưu hồ; hệ thống giám sát lượng mưa khu vực đầu mối, lưu vực hồ 

chứa ; hệ thống Camera giám sát và trạm giám sát điều khiển trung tâm tại nhà 

quản lý hồ. 

e) Hệ thống, thiết bị quan trắc gồm: Áp lực kéo cốt thép; áp lực thấm nền, 

thiết bị đo mực nước thượng hạ lưu; đo lưu lượng thấm trong hành lang; chuyển vị 

đứng và ngang; quan trắc thấm vòng qua hai vai đập; Thiết bị đo, đọc số liệu... 

f) Vật liệu xây dựng 

- Vật liệu đá, cát: Đá dăm, cát để sản xuất bê tông, dăm lọc hoặc nhu cầu 

dùng đá xây, lát v.v... lấy tại mỏ đá 1A có diện tích 3,25 ha nằm ở hạ lưu vai trái 

đập chính để thi công công trình đầu mối; 

- Vật liệu đất đắp đập: Khai thác tại mỏ đất VL4 thuộc phạm vi lòng hồ. 

(Chi tiết tại Phụ lục I: Thông số kỹ thuật điều chỉnh thiết kế cơ sở) 
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4. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

- Phạm vi giải phóng mặt bằng gồm: lòng hồ; mặt bằng xây dựng công 

trình đầu mối, các đường thi công, đường quản lý vận hành, các bãi vật liệu, mỏ 

đá và các công trình phụ trợ khác với diện tích sử dụng đất để xây dựng công 

trình là: 614,87 ha.  

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 113,623 tỷ đồng. 

5. Khối lượng xây dựng chính: 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng  

1 BTCT các loại m3 82.449 

2 BT thường các loại m3 80.444 

3 BT phun lưới thép m3 1.493 

4 Gạch, đá xây các loại m3 10.718 

5 Thép hình các loại tấn 1.089 

6 Thép tròn các loại tấn 1.584 

7 Đào đá các loại m3 365.321 

8 Đào đất các loại m3 751.658 

9 Đất đắp các loại m3 183.692 

10 Bê tông nhựa đường m2 11.589 

6. Tổng mức đầu tư của dự án: 956.006.810.000 đồng (Bằng chữ: Chín 

trăm năm mươi sáu tỷ không trăm linh sáu triệu tám trăm mười nghìn đồng). 

Trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 113.623.400.000  đồng; 

- Chi phí xây dựng: 634.875.821.000  đồng; 

- Chi phí thiết bị: 46.426.343.229  đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 11.088.653.000  đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 61.695.000.372  đồng; 

- Chi phí khác: 28.592.767.000  đồng; 

- Chi phí dự phòng: 59.704.825.399  đồng. 

 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

Giá trị trên được cập nhật từ các hợp đồng, quyết toán hợp đồng và Quyết 

định phê duyệt dự toán do Chủ đầu tư cung cấp (riêng phần Bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư căn cứ theo tờ trình số 390/TTr-BQLNN ngày 03/5/2024 của Ban Quản 

lý Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa), Chủ 

đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự phù hợp, tính pháp lý và sự chính xác của 

các số liệu trên.  
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Tổng mức đầu tư là cơ sở để quản lý chi phí dự án và là mức chi phí tối đa 

được sử dụng để thực hiện dự án; việc thanh toán, phê duyệt quyết toán dự án đầu 

tư xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý vốn đầu tư, trong giới 

hạn tổng mức đầu tư đã phê duyệt. 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn NSNN giai đoạn 2006-2012 do Bộ NN và PTNT quản lý (đã thanh 

toán): 6.006.810.000 đồng; 

- Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý là 

950.000.000.000 đồng để đầu tư Hợp phần xây dựng công trình đầu mối và Hợp 

phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình đầu mối (giai đoạn 2017-2020 là 

386 tỷ đồng và giai đoạn 2021-2025 là 564 tỷ đồng), trong đó: 

+ Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và dọn dẹp vệ sinh lòng hồ:   

123.000.000.000 đồng; 

+ Hợp phần xây dựng công trình đầu mối: 827.000.000.000 đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Các Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Dự 

án theo phân giao nhiệm vụ tại các Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 

30/10/2017, số 4947/QĐ-BNN-XD ngày 21/11/2023 và số 777/QĐ-BNN-XD 

ngày 18/3/2024 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê 

duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó lưu ý: 

a) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7: 

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục điều 

chỉnh, bổ sung và thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện, tổ chức thi công 

xây dựng hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ; chịu trách nhiệm toàn diện về 

các nội dung thẩm định, phê duyệt đã được Bộ phân giao thực hiện. 

- Quá trình triển khai, yêu cầu Chủ đầu tư rà soát toàn bộ khối lượng thực 

hiện và các chế độ, định mức theo quy định hiện hành trước khi thực hiện thanh 

quyết toán; đối với các thiết bị mua sắm phục vụ thi công, sau khi hoàn thiện 

công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi, xử lý tài sản theo quy định của 

Pháp luật. 

b) Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Khánh Hòa: 

Tổ chức thực hiện, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

các công việc liên quan đảm bảo tiến độ chung của Dự án. Chịu trách nhiệm 

trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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Điều 3. Quyết định này phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại 

các Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017, số 4164/QĐ-BNN-XD 

ngày 22/10/2020 và số 4947/QĐ-BNN-XD ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước 

Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa như tại Điều 1. Các nội dung khác không thay đổi. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ 

trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám 

đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

 - Như Điều 4; 
 - Bộ trưởng (để b/c); 

 - Kho bạc NN Khánh Hòa; 

 - Lưu: VT, XD.           

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 



 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI  

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI GIAI ĐOẠN 1 
 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện 

3. BBNT hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng 

4. Đề nghị quyết toán công trình 

5. Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

1.121,9 tỷ đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: CTCP Sông Đà 5

Gói thầu số 21: Cụm công trình đầu mối (gồm xây lắp và 
thiết bị) Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 
Lạng Sơn. Hợp đồng số 126/2018/GT21-BL.

14/9/2018

26/8/2021

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Thỏa thuận hợp đồng.
- Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện.
- BBNT hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.
- Đề nghị quyết toán số 437/SĐ5-TCKT ngày 30/12/2021.
- Quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình.

536,9 tỷ đồng.

- Thi công
   + Đập dâng gồm đào hố móng, khoan phun gia cố và 
chống thấm, bê tông RCC.
   + Đập tràn và cầu qua đập tràn.
   + Cống lấy nước.
   - Thi công đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông đầm lăn bằng băng tải và hệ thống đầm 
lăn trên mặt đập.
- Thi công bê tông thường bằng cần trục tháp.

- Giá trị hợp đồng: 536,9 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện: 536,9 tỷ đồng, bao gồm:
   + Đập dâng không tràn: 272 tỷ đồng.
   + Tràn xả mặt và tràn tường ngực: 168,8 tỷ đồng.
   + Cống lấy nước: 14 tỷ đồng.
   + Gia cố mặt đập: 10 tỷ đồng.
   + Khoan phun: 2,4 tỷ đồng.
   + Trạm biến áp 560 kV: 2,1 tỷ đồng.
   + Thí nghiệm RCC: 5,3 tỷ đồng.

Dự án hồ chứa nước Bản Lải GĐ1, tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2

Số 85 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương
0220.3890.994 / 0220.3891.140

Mô tả tính chất tương tự

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Lải: Cấp II
Hệ thống kênh tưới từ hồ Bản Lải: Cấp IV





























































Stt Hạng mục Đặc điểm Giá trị 
hợp đồng (đồng)

Giá trị 
thực hiện (đồng)

Tỉ lệ 
thực hiện (%)

1 Đập dâng không tràn Đập bê tông đầm lăn, chiều cao 
56,40 m.

277.966.319.629 272.065.076.304 97,88%

2 Tràn xả mặt và tràn tường ngực Tràn cửa van, chiều dài 2x12 m.
Kích thước cửa xả nxBxH-
3x(5x4) m.

171.558.375.670 168.809.721.813 98,40%

3 Cống lấy nước Ống thép bọc BTCT, chiều dài 
55,30, đường kính 1,2-:-2,5 m.

14.151.753.203 14.152.688.056 100,01%

4 Gia cố mặt đập 10.022.348.969 10.004.997.727 99,83%

5 Khoan phun gia cố nền đập, tràn 
xả lũ

2.428.226.105 2.428.226.105 100,00%

6 Xây lắp trạm biến áp 560 kV Trạm BA 560 kV 2.110.315.000 2.105.828.048 99,79%

7 Thí nghiệm RCC 5.390.150.000 5.390.150.767 100,00%

8 Hạng mục khác 53.364.539.469 62.024.583.180 116,23%

* Tổng cộng 536.992.028.045 536.981.272.000 100,00%

GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC SÔNG ĐÀ 5 ĐÃ THỰC HIỆN
Gói thầu số 21: Cụm công trình đầu mối Dự án hồ chứa nước Bản Lải GĐ1, Lạng Sơn

1/1



















































 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM EMOUN 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện 

4. Xác nhận hoàn thành công trình. 

  



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận

Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

5. Các nội dung khác

Công trình thủy điện, cấp I

130,5 triệu USD, tương đương 3.348 tỷ đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: CTCP Sông Đà 5

Thiết kế và thi công công trình thủy điện Nậm Emoun. 
Hợp đồng số: NE/2018/CONXW

28/12/2018

09/2023

Dự án thủy điện Nậm Emoun

Công ty TNHH Chaleun Sekong Energy

Tòa nhà CSE, đường Nongbone, tổ 8, làng Nongbone, 
quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, CHDCND Lào

Mô tả tính chất tương tự

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Thỏa thuận hợp đồng
- Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện.
- Xác nhận hoàn thành công trình.

130,3 triệu USD, tương đương 3.342 tỷ đồng

Thiết kế và thi công:
+ Đập dẫn dòng, Bể khử cát và Cửa lấy nước: 299,8 tỷ 
đồng.
+ Đập chính: 219,7 tỷ đòng
+ Hầm chuyển nước T1: 862,3 tỷ đồng
+ Hầm chuyển nước T2, T3, T4: 625,9 tỷ đồng
+ Đường ống áp lực: 146 tỷ đồng.
+ Nhà máy, Kênh xả và Trạm phân phối điện: 156,6 tỷ 
đồng.
+ Thiết bị cơ khí thủy công: 495 tỷ đồng.

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

Tài liệu kèm theo:
- Xác nhận hoàn thành công trình.



PROJECT: Nam E-Moun Hydropower Project 21-Feb-2024

Client: CHALEUN SEKONG ENERGY CO.LTD (CSE) 29-Mar-2024

Contract No: NE/2018/CONXW Signed 28th December 2018

Contractor: SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY

% Work Progress

Previously

Certified
This Period Accumulative

Previously

Certified
This Period Accumulative

Accumulative actual

progress

 Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total Total

 USD  USD  USD  USD  %  %  % %

    130,589,909.00    130,336,759.41                9,000.00    130,345,759.41 99.81% 0.01% 99.81% 99.81%

      20,406,579.99      20,346,411.42                             -      20,346,411.42 99.71% 0.00% 99.71% 99.71%

        4,792,455.09        4,792,455.09                             -        4,792,455.09 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

      15,614,124.90      15,553,956.33                             -      15,553,956.33 99.61% 0.00% 99.61% 99.61%

      89,968,403.67      90,131,068.35                             -      90,131,068.35 100.18% 0.00% 100.18% 100.18%

CW2
DIVERSION DAM, DESANDER, CONVEYANCE

TUNNEL T1
      45,166,669.59      45,329,334.20                             -      45,329,334.20 100.36% 0.00% 100.36% 100.36%

     11,696,099.60     11,696,099.60                            -     11,696,099.60 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
     33,470,569.99     33,633,234.60                            -     33,633,234.60 100.49% 0.00% 100.49% 100.49%

CW 3
MAIN DAM. DESANDER, CT-T2, T3 & T4 AND

PENSTOCK
      38,692,043.15      38,692,043.22                             -      38,692,043.22 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

       8,570,221.81       8,570,221.81                            -       8,570,221.81 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
     24,412,151.05     24,412,151.05                            -     24,412,151.05 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
       5,709,670.29        5,709,670.36                             -        5,709,670.36 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

CW4 POWERHOUSE AND SWITCHYARD         6,109,690.93        6,109,690.93                             -        6,109,690.93 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
       6,109,690.93       6,109,690.93                            -       6,109,690.93 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
      19,508,925.63      19,303,279.64                9,000.00      19,312,279.64 98.95% 0.05% 98.99% 98.99%

HM 2
DIVERSION DAM, DESANDER, CONVEYANCE

TUNNEL T1
7,065,275.10 7,060,775.23                4,500.00 7,065,275.23 99.94% 0.06% 100.00% 100.00%

3,882,017.00 3,877,517.08                4,500.00 3,882,017.08 99.88% 0.12% 100.00% 100.00%
3,183,258.10 3,183,258.15                             - 3,183,258.15 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

HM 3
MAIN DAM. DESANDER, CT-T2, T3 & T4 AND

PENSTOCK
12,149,318.12 11,948,172.00                4,500.00 11,952,672.00 98.34% 0.04% 98.38% 98.38%

3,590,234.62 3,585,734.62                4,500.00 3,590,234.62 99.87% 0.13% 100.00% 100.00%
98,363.36 0.00                             - 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

109,105.88 37,465.26                             - 37,465.26 34.34% 0.00% 34.34% 34.34%
343,145.87 343,145.87                             - 343,145.87 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
192,603.75 192,603.75                             - 192,603.75 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
383,704.97 383,704.97                             - 383,704.97 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

2,351,109.40 2,351,109.40                             - 2,351,109.40 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
4,164,003.74 4,164,003.74                             - 4,164,003.74 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

365,375.11 365,375.11                             - 365,375.11 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
551,671.42 525,029.28                             - 525,029.28 95.17% 0.00% 95.17% 95.17%

HM4 POWERHOUSE AND SWITCHYARD 186,061.00 186,061.00                             - 186,061.00 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Date of Engineer IPA Acceptance Letter:

Date of Contractor Submit IPA:

6. CONVEYANCE TUNNEL T2, T3, AND T4
7. PENSTOCK AND BIFURCATION

8. POWERHOUSE, TAILRACE AND SWITCHYARD
C. HYDRO-MECHANICAL WORKS

9. DIVERSION DAM

10. MAIN DAM

11. SURFACE PIPE

CONSTRUCTION COMPLETION STATEMENT NO. 03

5. MAIN DAM

SECTION SUMMARY

 Contract

Amount

Amount % Pay Progress

4. CONVEYANCE TUNNEL 1

Description

TOTAL CONTRACT PRICE

A. PRELIMINARY & GENERAL

1. FIXED COST ITEMS

2. TIME RELATED ITEMS

B. CIVIL WORKS

3. DIVERSION DAM, DESANDER AND INTAKE

12. TUNNEL JUNCTION
13. TUNNEL DEWATERING AND INSPECTION ENTRANCE
14. STEEL-LINED LOW PRESSURE TUNNEL

19. VERTICAL STEEL-LINED HIGH PRESSURE SHAFT KM=4+595.44
20. BIFURCATION

18. SURFACE STEEL PENSTOCK

15. VALVE HOUSE
16. VERTICAL STEEL-LINED PRESSURE SHAFT KM=3+259.54
17. STEEL-LINED HIGH PRESSURE TUNNEL

Summary of Statement: US Dollar. Page 7 of 2 CONSTRUCTION COMPLETION STATEMENT NO. 03 Page 7 of 33



% Work Progress

Previously

Certified
This Period Accumulative

Previously

Certified
This Period Accumulative

Accumulative actual

progress

 Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total Total

 USD  USD  USD  USD  %  %  % %

 Contract

Amount

Amount % Pay Progress

Description

TOTAL CONTRACT PRICE 186,061.00 186,061.00                             - 186,061.00 100.00% 0.00% 100.00%

79,429.37 79,429.37                             - 79,429.37 100.00% 0.00% 100.00%

28,842.04 28,842.04                             - 28,842.04 100.00% 0.00% 100.00%

706,000.00 556,000.00 0.00 556,000.00 78.75% 0.00% 78.75% 78.75%

461,000.00 461,000.00                             - 461,000.00 100.00% 0.00% 100.00%

150,000.00 0.00                             - 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

95,000.00 95,000.00                             - 95,000.00 100.00% 0.00% 100.00%

130,589,909.00 130,336,759.41                9,000.00 130,345,759.41 99.81% 0.01% 99.81% 99.81%

                           -                             -

                           -                             -                            -

                           -                             -                            -

        4,876,732.86        4,713,063.50              16,040.01        4,729,103.51

       1,431,044.92                             -        1,431,044.92

   136,480,867.83              25,040.01    136,505,907.84

     (6,516,837.97)                 (450.00)      (6,517,287.97) 4.99%

   (12,400,000.00)                             -    (12,400,000.00)

                           -                             -                            -

                           -

   (18,916,837.97)                 (450.00)    (18,917,287.97)

    135,466,641.86    117,564,029.86              24,590.01    117,588,619.87 96.80%

- - -

The Contractor's Representative The Engineer's Representative The Employer's Representative

ILF / TEAM CONSULTING ENGINEERS CHALEUN SEKONG ENERGY CO.,LTDSONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY

TOTAL AMOUNT (USD)

Deductions

Retention (5%)

Payment for Daywork

21. POWERHOUSE

1. STOPLOG LIFTING DEVICES AT DIVERSION & MAIN DAMS
2. CONVEYANCE TUNNEL T1 ALIGNMENT CHANGES

D. ADDITONAL WORKS

23.CONVEYANCE TUNNEL T4 - SECTION ROCK TRAP TO PORTAL

24,590.01

DISTRIBUTION (USD)

TOTAL VALUE PAYABLE 24,590.01

TOTAL VALUE PAYABLE - PAYMENT FOR OTHERS (INTEREST OF LATE PAYMENT) -

TOTAL PAYABLE THIS INVOICE - SUMMARY

3. PRICE FOR ADDITIONAL HYDRAULIC MODEL TEST ON

TOTAL PAYABLE WITH THIS INVOICE

Payment for Other (Financing Charges)

Employer's claims

Total deductions

of Contract Amount) for Advance payment guarantee No: 12036370017002

Total Direct Costs (Excl VAT/GST)

Payment for Provisional Sum

Payment for Contingency

Payment for Variations

Payment of Claims

Total Payable Items

Temporary retention amount of shotcrete quantity due to the unsettled

quantity measurement method among the parties
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Stt Hạng mục Đặc điểm

Hợp đồng Thực hiện Hợp đồng Thực hiện
1 Các hạng mục chung 20.406.579,99 20.346.411,42 523.224.710.944 521.681.988.809 99,71%

2 Đập chuyển dòng, Bể 
khử cát cát và Cửa lấy 
nước

- Đập bê tông trọng lực có cửa van, 
chiều cao 28,60 m, cửa van cung 
nxBxH=3x11x14,3 m.
- Hai (02) bể khử cát, kích thước mỗi bể 
LxBxH=61,9 x 19 x 12 m.
- Cửa lấy nước: chiều rộng 2x6 m.

11.696.099,60 11.696.099,60 299.887.993.744 299.887.993.744 100,00%

3 Hầm chuyển dòng T1 Hình chữ D, chiều dài 12.235,5 m, kích 
thước BxH=4 x 4,6 m.

33.470.569,99 33.633.234,60 858.185.414.544 862.356.135.144 100,49%

4 Đập chính Đập bê tông trọng lực có cửa van, chiều 
cao 27,60 m, cửa van cung nxBxH=3 x 
11 x 11,3 m.

8.570.221,81 8.570.221,81 219.740.487.208 219.740.487.208 100,00%

5 Hầm chuyển dòng T2, 
T3 và T4

- Hầm T2: Hình chữ D, chiều dài 
3.874,27 m, kích thước BxH=4 x 4,6 m.
- Hầm T3: Hình chữa D, chiều dài 
3.086,9 m, kích thước BxH =4x4,6 m.
- Hầm T4: Hình chữ D, chiều dài 868,1 
m, kích thức BxH 4x4,6 m.

24.412.151,05 24.412.151,05 625.927.552.922 625.927.552.922 100,00%

6 Đường ống áp lực Đường ống thép, chiều dài 
736,73+48,36 m, đường kính 3 m.

5.709.670,29 5.709.670,36 146.395.946.236 146.395.948.030 100,00%

7 Nhà máy, Kênh xả và 
Trạm phân phối điện

Nhà máy 2x66,5 = 133 MW 6.109.690,93 6.109.690,93 156.652.475.445 156.652.475.445 100,00%

8 Thiết bị cơ khí thủy 
công

19.508.925,63 19.312.279,64 500.208.853.153 495.166.849.970 98,99%

9 Công việc khác 706.000,00 556.000,00 18.101.840.000 14.255.840.000 78,75%

* Tổng cộng 130.589.909,29 130.345.759,41 3.348.325.274.196 3.342.065.271.272 99,81%

GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC SÔNG ĐÀ 5 ĐÃ THỰC HIỆN
Dự án thủy điện Nậm Emoun

Tỉ giá mua ngày 28/10/2026: 1 USD = 25.640 VND (Nguồn: Vietcombank)

Giá trị (VND)Giá trị (USD) Tỉ lệ 
thực hiện 

(%)
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HỢP ĐỒNG 
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NẬM PHĂK 

 

1. Bảng kê hợp đồng tương tự  

2. Thỏa thuận hợp đồng 

3. Bảng kê giá trị các hạng mục 

 

 



Tên và số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Ngày hoàn thành

Giá hợp đồng

Trường hợp là thành viên liên 
danh, ghi tóm tắt phần công việc 
đảm nhận trong liên danh và giá 
trị phần hợp đồng mà nhà thầu 
đảm nhận
Tên dự án/dự toán mua sắm:

Tên Chủ đầu tư:

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

1. Loại kết cấu, cấp công trình:

2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

3. Các nội dung công việc chính 
của hợp đồng đã thực hiện

4. Phương pháp, công nghệ

203,18 triệu USD, tương đương 5.209 tỷ đồng

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THẦU HIỆN

Tên nhà thầu: CTCP Sông Đà 5

Thiết kế và thi công dự án thủy điện Nậm Phăk. Số 
NP/2022/CON1A1B.

06/05/2022

24/4/2026

Chi tiết xem tài liệu kèm theo:
- Thỏa thuận hợp đồng
- Bảng kê giá trị các hạng mục đã thực hiện.

203,18 triệu USD, tương đương 5.209 tỷ đồng

Thiết kế và thi công:
- Đập Nậm Pha: Đập đá đổ lõi Asphalt, chiều cao 76,06 
m, khối lượng 4.012.664 m3, giá trị: 1.738,6 tỷ đồng.
- Đập Nậm Phăk: Đập đá đổ lõi Asphalt, chiều cao 26,60 
m, khối lượng 204.885 m3, trị giá 204,8 tỷ đồng.
- Đập Phou Pong (Đập chuyển nước): Đập đá đổ lõi 
Asphalt, chiều cao 60,50 m, khối lượng 609.836 m3, trị 
giá 399 tỷ đồng.
- Hầm Nậm Pha: đường kính 4,20 m, chiều dài 600 m, giá 
trị 105 tỷ đồng.

- Đào đá bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Đầm nén đập bằng máy đầm rung, đầm tĩnh.
- Thi công bê tông bằng cần trục.

Dự án thủy điện Nậm Phăk

Công ty TNHH Điện lực Namphak

Đường Nongbone, tổ 8, làng Nongbone, huyện 
Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Mô tả tính chất tương tự

Công trình thủy điện, cấp I

- Hầm Nậm Phăk: đường kính 4,20 m, chiều dài 2.847 m, 
giá trị 389,8 tỷ đồng.
- Hầm Phou Pong: đường kính 6,50 m, chiều dài 600 m, 
giá trị 133 tỷ đồng
- Hầm phía Bắc & phía Nam: tiết diện chữ D, kích thước 
2,40 x 2,40 m, chiều dài 3.645 m, giá trị 428,3 tỷ đồng.
- Đường ống áp lực thép, chiều dài 1.859 m, đường 
kính2,5 m, trị giá: 674 tỷ đồng.
- Nhà máy 2x80 MW + 1x8 MW = 168 MW, giá trị 240 
tỷ đồng.













USD VND

I TỔNG GIÁ TRỊ CÁC HẠNG MỤC 
NGOÀI HỞ VÀ THIẾT BỊ CKTC (chưa 
bao gồm các thuế áp dụng theo quy định 
của Lào)

142.610.173,00 3.656.524.835.720

1 Hạng mục chung 9.093.312,00 233.152.519.680

2 Hạng mục xây dựng 102.589.398,00 2.630.392.164.720

2.1 Công trình dẫn dòng 2.209.491,00 56.651.349.240

2.2 Đập Nậm Phăk 6.679.530,00 171.263.149.200

2.3 Đập Nậm Pha 53.829.694,00 1.380.193.354.160

2.4 Đập Phou Pong 14.918.375,00 382.507.135.000

2.5 Cửa lấy nước 3.089.179,00 79.206.549.560

2.6 Đường ống áp lực 11.810.372,00 302.817.938.080

2.7 Nhà van 680.015,00 17.435.584.600

2.8 Nhà máy Nậm Pha 702.214,00 18.004.766.960

2.9 Nhà máy Nậm Phăk 7.243.916,00 185.734.006.240

2.10 Kênh xả 1.426.612,00 36.578.331.680

3 Thiết bị cơ khí thủy công 30.927.463,00 792.980.151.320

3.1 Đập chuyển dòng 968.198,00 24.824.596.720

3.2 Đập Nậm Pha 2.120.298,00 54.364.440.720

3.3 Xả đáy Phou Pong 681.064,00 17.462.480.960

3.4 Đường ống thép và đường ống áp lực 26.301.860,00 674.379.690.400

3.5 Đập Nậm Phăk 856.043,00 21.948.942.520

II CÁC HẠNG MỤC NGẦM 42.184.534,73 1.081.611.470.477

1 Hầm chuyển nước 16.707.788,84 428.387.705.858

2 Hầm Nậm Pha 4.095.525,40 105.009.271.256

3 Giếng đứng Nậm Pha 955.165,47 24.490.442.651

4 Xả đáy Phou Pong 4.428.653,81 113.550.683.688

5 Buồng van xả đáy Phou Pong 793.273,08 20.339.521.771

6 Hầm Nậm Phak 15.204.128,13 389.833.845.253

III ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHO CÁC HẠNG 
MỤC NGOÀI HỞ

5.494.479,00 140.878.441.560

1 Đập Nam Phak 454.069,00 11.642.329.160

2 Đập Nam Pha 4.718.651,00 120.986.211.640

3 Đập Phou Pong 321.759,00 8.249.900.760

IV ĐẬP TRÀN PHOU PONG VÀ ĐẬP TRÀN 
NẬM PHĂK

12.893.123,00 330.579.673.720

1 Hạng mục chung 419.972,00 10.768.082.080

2 Đập tràn Phou Pong 5.333.521,00 136.751.478.440

3 Đập tràn Nậm Phăk 7.139.630,00 183.060.113.200

V TỔNG GIÁ TRỊ ĐIỀU CHỈNH (chưa bao 
gồm các thuế áp dụng theo quy định tại 
Lào)

203.182.309,73 5.209.594.421.477

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ HỢP ĐỒNG
Công trình thủy điện Nậm Phăk

Giá trị

Tỉ giá mua ngày 28/10/2026: 1 USD = 25.640 VND (Nguồn: Vietcombank)
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